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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐẠI HỌC HUẾ        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
    

             Thừa Thiên Huế, ngày  14  tháng 02  năm 2017 
 

 

ĐỀ ÁN 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

 

Đại học Huế xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 với 
những nội dung sau: 

 

1. Thông tin chung về trường 
 

1.1. Tên trường, sứ mạng, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ 
trang thông tin điện tử của trường 

- Tên trường: Đại học Huế. 
- Sứ mạng: Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và 

khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - 
công nghệ tiên tiến, hiệu quả. 

- Trụ sở chính: Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
- Website: www.hueuni.edu.vn; Email: office@hueuni.edu.vn 
1.2. Quy mô đào tạo 

Nhóm ngành 
Quy mô hiện tại 

ĐH 
GD chính quy GDTX 

1. Trường Đại học Luật (DHA) 

Nhóm ngành III 4 NCS; 393 CH; 3489 ĐH  
Tổng 4 NCS; 393 CH; 3489 ĐH  

2. Khoa Giáo dục Thể chất (DHC) 
Nhóm ngành I 275 ĐH  

Tổng 275 ĐH  

3. Khoa Du lịch (DHD) 

Nhóm ngành III 44 CH; 1722 ĐH  
Nhóm ngành VII 198 ĐH  

Tổng 44 CH; 1920 ĐH  

4. Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF) 
Nhóm ngành I 21 NCS; 53 CH; 911 ĐH  
Nhóm ngành VII 14 CH; 3471 ĐH  

Tổng 21 NCS; 67 CH; 4382 ĐH  
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Nhóm ngành 
Quy mô hiện tại 

ĐH 
GD chính quy GDTX 

5. Trường Đại học Kinh tế (DHK) 

Nhóm ngành III 29 NCS; 918 CH; 4833 ĐH  
Nhóm ngành V 15 NCS; 1 CH; 752 ĐH  
Nhóm ngành VII 23 CH; 1035 ĐH  

Tổng 44 NCS; 942 CH; 6620 ĐH  

6. Trường Đại học Nông lâm (DHL) 

Nhóm ngành IV 34 NCS; 223 CH; 21 ĐH  
Nhóm ngành V 6738 ĐH  
Nhóm ngành VII 10 NCS; 267 CH; 1032 ĐH  

Tổng 44 NCS; 490 CH; 7791 ĐH  

7. Trường Đại học Nghệ thuật (DHN) 
Nhóm ngành I 99 ĐH  
Nhóm ngành II 467 ĐH  

Tổng 566 ĐH  

8. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ) 
Nhóm ngành IV 250 ĐH  

Tổng 250 ĐH  

9. Trường Đại học Sư phạm (DHS) 

Nhóm ngành I 67 NCS; 879 CH; 7558 ĐH  
Tổng 67 NCS; 879 CH; 7558 ĐH  

10.  Trường Đại học Khoa học (DHT) 

Nhóm ngành IV 64 NCS; 92 CH; 1615 ĐH  
Nhóm ngành V 25 NCS; 148 CH; 2608 ĐH  
Nhóm ngành VII 78 NCS; 164 CH; 2719 ĐH  

Tổng 167 NCS; 404 CH; 6942 ĐH  

11.  Trường Đại học Y Dược (DHY) 

Nhóm ngành VI 116 NCS; 399 CH; 659 CKI, 227 CKII, 
180 BSNT; 9481 ĐH  

Tổng 116 NCS; 399 CH; 659 CKI, 227 CKII, 
180 BSNT; 9481 ĐH  

 

Ghi chú:  
- CKI: Chuyên khoa I 
- CKII: Chuyên khoa II 
- BSNT: Bác sĩ nội trú 
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1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp 

thi tuyển và xét tuyển) 
 - Trong năm 2015 và 2016, Đại học Huế tuyển sinh sử dụng các phương thức sau: 
 + Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả 
Kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển năng khiếu (năm 2015 và 2016); 

+ Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở 
cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 
(năm 2016). 

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy kết quả của Kỳ thi THPT quốc 
gia) 

Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT              
Nhóm ngành III: Pháp luật             
- Luật 

455 496 

  

550 535 

  
Tổ hợp 1: A00 21.75 15.25 
Tổ hợp 2: A01 21.75 15.25 
Tổ hợp 3: C00 21.75 15.25 
Tổ hợp 4: D01 21.75 15.25 
- Luật kinh tế  

294 317 

  

350 362 

  
Tổ hợp 1: A00 22.00 17.00 
Tổ hợp 2: A01 22.00 17.00 
Tổ hợp 3: C00 22.00 17.00 
Tổ hợp 4: D01 22.00 17.00 
GV các môn chung 68 
II. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT              
Nhóm ngành I: Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên             

- Giáo dục thể chất  
167 26 15.67 150 13 16.50 Tổ hợp: T00 

GV các môn chung 0 
III. KHOA DU LỊCH              
Nhóm ngành III: Kinh doanh và quản lý             
- Quản trị kinh doanh 

200 225 

  

200 170 

  
Tổ hợp 1: A00 18.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 18.00 15.00 
Tổ hợp 3: D01 18.00 15.00 
Tổ hợp 4: D10 18.00 15.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

287 294 

  

300 306 

  
Tổ hợp 1: A00 19.25 15.75 
Tổ hợp 2: A01 19.25 15.75 
Tổ hợp 3: C00 19.25 15.75 
Tổ hợp 4: D01 19.25 15.75 
Nhóm ngành VII: Khoa học xã hội và 
hành vi             
- Kinh tế 

50 61 

  

50 57 

  
Tổ hợp 1: A00 17.50 17.00 
Tổ hợp 2: A01 17.50 17.00 
Tổ hợp 3: D01 17.50 17.00 
Tổ hợp 4: D10 17.50 17.00 
GV các môn chung 15 
IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ             
Nhóm ngành I: Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên             

Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Sư phạm Tiếng Anh 

101 101 

  

90 74 

  
Tổ hợp 1: D01 29.00 23.50 
Tổ hợp 2: D14   23.50 
Tổ hợp 3: D15   23.50 
- Sư phạm Tiếng Pháp  

20 22 

  

25 19 

  
Tổ hợp 1: D01 22.92 20.00 
Tổ hợp 2: D03 22.92 20.00 
Tổ hợp 3: D15   20.00 
Tổ hợp 4: D44   20.00 
- Sư phạm Tiếng Trung Quốc 

20 19 

  

25 23 

  
Tổ hợp 1: D01 23.75 21.25 
Tổ hợp 2: D04 23.75 21.25 
Tổ hợp 3: D15   21.25 
Tổ hợp 4: D45   21.25 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng 
lên đại học chính quy             

- Sư phạm Tiếng Anh 
10 0 29.00       

Tổ hợp: D01 
Nhóm ngành VII: Nhân văn             
Các ngành đạo tào trình độ đại học             
- Việt Nam học 

50 53 
  

50 30 
  

Tổ hợp 1: D01 23.33 18.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 2: D14   18.00 
Tổ hợp 3: D15   18.00 
- Ngôn ngữ Anh 

528 540 

  

540 265 

  
Tổ hợp 1: D01 25.08 20.25 
Tổ hợp 2: D14   20.25 
Tổ hợp 3: D15   20.25 
- Ngôn ngữ Nga 

26 28 

  

40 17 

  
Tổ hợp 1: D01 22.83 19.25 
Tổ hợp 2: D02 22.83 19.25 
Tổ hợp 3: D15   19.25 
Tổ hợp 4: D42   19.25 
- Ngôn ngữ Pháp 

50 50 

  

50 47 

  
Tổ hợp 1: D01 23.50 18.75 
Tổ hợp 2: D03 23.50 18.75 
Tổ hợp 3: D15   18.75 
Tổ hợp 4: D44   18.75 
- Ngôn ngữ Trung Quốc  

120 121 

  

160 169 

  
Tổ hợp 1: D01 24.50 18.00 
Tổ hợp 2: D04 24.50 18.00 
Tổ hợp 3: D15   18.00 
Tổ hợp 4: D45   18.00 
- Ngôn ngữ Nhật 

180 182 

  

180 176 

  
Tổ hợp 1: D01 26.67 18.00 
Tổ hợp 2: D06 26.67 18.00 
Tổ hợp 3: D15   18.00 
Tổ hợp 4: D43   18.00 
- Quốc tế học 

50 49 

  

50 35 

  
Tổ hợp 1: D01 24.00 18.50 
Tổ hợp 2: D14   18.50 
Tổ hợp 3: D15   18.50 
- Ngôn ngữ Hàn Quốc 

60 58 

  

70 73 

  
Tổ hợp 1: D01 25.08 18.50 
Tổ hợp 2: D14   18.50 
Tổ hợp 3: D15   18.50 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng 
lên đại học chính quy             

- Ngôn ngữ Anh 
10 2 25.08       

Tổ hợp: D01 
GV các môn chung 43 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ             
Nhóm ngành III: Kinh doanh và quản lý             
Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Quản trị nhân lực 

70 79 

  

70 65 

  
Tổ hợp 1: A00 18.75 15.50 
Tổ hợp 2: A01 18.75 15.50 
Tổ hợp 3: D01 18.75 15.50 
Tổ hợp 4: C01 18.75 15.50 
- Kiểm toán 

150 167 

  

160 129 

  
Tổ hợp 1: A00 20.75 15.75 
Tổ hợp 2: A01 20.75 15.75 
Tổ hợp 3: D01 20.75 15.75 
Tổ hợp 4: C01 20.75 15.75 
- Kinh doanh thương mại 

150 170 

  

170 159 

  
Tổ hợp 1: A00 19.25 15.00 
Tổ hợp 2: A01 19.25 15.00 
Tổ hợp 3: D01 19.25 15.00 
Tổ hợp 4: C01 19.25 15.00 
- Marketing 

80 88 

  

80 67 

  
Tổ hợp 1: A00 19.50 15.00 
Tổ hợp 2: A01 19.50 15.00 
Tổ hợp 3: D01 19.50 15.00 
Tổ hợp 4: C01 19.50 15.00 
- Quản trị kinh doanh 

210 219 

  

160 142 

  
Tổ hợp 1: A00 20.75 15.00 
Tổ hợp 2: A01 20.75 15.00 
Tổ hợp 3: D01 20.75 15.00 
Tổ hợp 4: C01 20.75 15.00 
- Tài chính - Ngân hàng 

150 151 

  

150 93 

  
Tổ hợp 1: A00 19.50 15.00 
Tổ hợp 2: A01 19.50 15.00 
Tổ hợp 3: D01 19.50 15.00 
Tổ hợp 4: D03 19.50 15.00 
- Kế toán 

160 167 

  

170 201 

  
Tổ hợp 1: A00 21.75 20.00 
Tổ hợp 2: A01 21.75 20.00 
Tổ hợp 3: D01 21.75 20.00 
Tổ hợp 4: C01 21.75 20.00 
- Hệ thống thông tin quản lý 150 170   150 123   
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 1: A00 18.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 18.00 15.00 
Tổ hợp 3: D01 18.00 15.00 
Tổ hợp 4: C01 18.00 15.00 
- Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 

50 59 

  

50 35 

  
Tổ hợp 1: A00 16.00 15.75 
Tổ hợp 2: A01 16.00 15.75 
Tổ hợp 3: D01 16.00 15.75 
Tổ hợp 4: D03   15.75 
- Quản trị kinh doanh (Liên kết) 

    

  

50 22 

  
Tổ hợp 1: A00   15.00 
Tổ hợp 2: A01   15.00 
Tổ hợp 3: D01   15.00 
Tổ hợp 4: C01   15.00 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên 
đại học chính quy             

- Kế toán 

10 0 

  

10 0 

  
Tổ hợp 1: A00 21.75 17.50 
Tổ hợp 2: A01 21.75 17.50 
Tổ hợp 3: D01 21.75 17.50 
Tổ hợp 4: C01 21.75 17.50 
- Quản trị kinh doanh 

10 0 

  

10 0 

  
Tổ hợp 1: A00 20.75 15.00 
Tổ hợp 2: A01 20.75 15.00 
Tổ hợp 3: D01 20.75 15.00 
Tổ hợp 4: C01 20.75 15.00 
Nhóm ngành V: Nông lâm và thuỷ sản             
- Kinh tế nông nghiệp 

150 150 

  

150 133 

  
Tổ hợp 1: A00 17.25 15.25 
Tổ hợp 2: A01 17.25 15.25 
Tổ hợp 3: D01 17.25 15.25 
Tổ hợp 4: C01 17.25 15.25 
- Kinh doanh nông nghiệp 

50 62 

  

50 75 

  
Tổ hợp 1: A00 16.50 16.00 
Tổ hợp 2: A01 16.50 16.00 
Tổ hợp 3: D01 16.50 16.00 
Tổ hợp 4: C01 16.50 16.00 
- Kinh tế nông nghiệp - Tài chính 

60 62 
  

60 39 
  

Tổ hợp 1: A00 16.75 15.25 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 2: A01 16.75 15.25 
Tổ hợp 3: D01 16.75 15.25 
Tổ hợp 4: C01 16.75 15.25 
Nhóm ngành VII: Khoa học xã hội và 
hành vi             
- Kinh tế  

255 298 

  

280 232 

  
Tổ hợp 1: A00 19.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 19.00 15.00 
Tổ hợp 3: D01 19.00 15.00 
Tổ hợp 4: C01 19.00 15.00 
GV các môn chung 13 
VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM             
Nhóm ngành IV: Khoa học tự nhiên             
Khoa học đất 

30 57 
  

30 7 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 15.00 15.00 
Nhóm ngành V:              
* Công nghệ kỹ thuật             
Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Công thôn 

30 49 
  

30 20 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

40 40 
  

60 69 
  

Tổ hợp 1: A00 18.75 18.00 
Tổ hợp 2: A01 18.75 18.00 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên 
đại học chính quy             

- Công thôn 
10 0 

  
    

  
Tổ hợp 1: A00 15.00   
Tổ hợp 2: A01 15.00   
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng             
- Công thôn 

30 11 
  

    
  

Tổ hợp 1: A00 12.00   
Tổ hợp 2: A01 12.00   
* Kỹ thuật             
- Kỹ thuật cơ - điện tử 

40 65 
  

50 85 
  

Tổ hợp 1: A00 18.75 18.00 
Tổ hợp 2: A01 18.75 18.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

* Sản xuất và chế biến             

- Công nghệ chế biến lâm sản 

50 46 

  

45 31 

  
Tổ hợp 1: A00 15.25 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.25   
Tổ hợp 3: B00   15.00 
- Công nghệ thực phẩm 

150 205 
  

150 179 
  

Tổ hợp 1: A00 20.25 20.00 
Tổ hợp 2: B00 20.25 20.00 
- Công nghệ sau thu hoạch 

50 79 
  

50 35 
  

Tổ hợp 1: A00 18.25 15.75 
Tổ hợp 2: B00 18.25 15.75 
* Kiến trúc và xây dựng             
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

40 45 
  

50 28 
  

Tổ hợp 1: A00 16.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 16.00 15.00 
* Nông lâm và thuỷ sản             
Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Nông học 

50 70 
  

50 41 
  

Tổ hợp 1: A00 17.25 17.00 
Tổ hợp 2: B00 17.25 17.00 
- Bảo vệ thực vật 

100 131 
  

100 81 
  

Tổ hợp 1: A00 17.25 15.25 
Tổ hợp 2: B00 17.25 15.25 
- Khoa học cây trồng 

120 134 
  

150 101 
  

Tổ hợp 1: A00 16.75 15.25 
Tổ hợp 2: B00 16.75 15.25 
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

50 72 
  

50 25 
  

Tổ hợp 1: A00 16.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 16.00 15.00 
- Chăn nuôi  

160 205 
  

160 222 
  

Tổ hợp 1: A00 19.00 19.00 
Tổ hợp 2: B00 19.00 19.00 
- Nuôi trồng thủy sản 

200 291 
  

170 189 
  

Tổ hợp 1: A00 17.75 17.00 
Tổ hợp 2: B00 17.75 17.00 
- Quản lý nguồn lợi thủy sản 

50 73 
  

50 28 
  

Tổ hợp 1: A00 17.25 15.00 
Tổ hợp 2: B00 17.25 15.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

- Lâm nghiệp 
91 100 

  
100 67 

  
Tổ hợp 1: A00 16.25 15.00 
Tổ hợp 2: B00 16.25 15.00 
- Quản lý tài nguyên rừng 

85 86 
  

100 33 
  

Tổ hợp 1: A00 16.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 16.00 15.00 
- Lâm nghiệp đô thị 

50 84 
  

45 19 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 15.00 15.00 
- Khuyến nông  

60 77 
  

50 18 
  

Tổ hợp 1: A00 15.75 15.00 
Tổ hợp 2: B00 15.75 15.00 
- Phát triển nông thôn  

121 149 

  

170 107 

  
Tổ hợp 1: A00 17.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 17.00 15.00 
Tổ hợp 3: C00 17.00 15.00 
Tổ hợp 4: D01 17.00 15.00 
- Bệnh học thuỷ sản 

    
  

50 12 
  

Tổ hợp 1: A00   15.00 
Tổ hợp 2: B00   15.00 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng 
lên đại học chính quy             

- Khoa học cây trồng 
20 0 

  
    

  
Tổ hợp 1: A00 16.75   
Tổ hợp 2: B00 16.75   
- Chăn nuôi 

20 0 
  

    
  

Tổ hợp 1: A00 19.00   
Tổ hợp 2: B00 19.00   
- Nuôi trồng thủy sản 

20 0 
  

    
  

Tổ hợp 1: A00 17.75   
Tổ hợp 2: B00 17.75   
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng             
- Khoa học cây trồng 

40 41 
  

50 19 
  

Tổ hợp 1: A00 12.50 8.00 
Tổ hợp 2: B00 12.50 8.00 
- Chăn nuôi 

60 55 
  

50 78 
  

Tổ hợp 1: A00 15.75 14.00 
Tổ hợp 2: B00 15.75 14.00 
- Nuôi trồng thuỷ sản 60 56   50 37   
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 1: A00 14.25 8.00 
Tổ hợp 2: B00 14.25 8.00 
* Thú y             
- Thú y 

186 251 
  

200 198 
  

Tổ hợp 1: A00 19.75 20.25 
Tổ hợp 2: B00 19.75 20.25 
Nhóm ngành VII: Môi trường và bảo vệ 
môi trường             
Các ngành đạo tào trình độ đại học             
- Quản lý đất đai 

241 239 
  

250 125 
  

Tổ hợp 1: A00 16.25 15.00 
Tổ hợp 2: B00 16.25 15.00 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng 
lên đại học chính quy             

- Quản lý đất đai 
30 2 

  
    

  
Tổ hợp 1: A00 16.25   
Tổ hợp 2: B00 16.25   
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng             
- Quản lý đất đai 

60 74 
  

50 9 
  

Tổ hợp 1: A00 12.00 10.00 
Tổ hợp 2: B00 12.00 10.00 
GV các môn chung 23 
VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT             
Nhóm ngành I: Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên             

- Sư phạm Mỹ thuật 
30 16 26.17 30 1 32.50 

Tổ hợp: H00 
Nhóm ngành II: Nghệ thuật             
- Hội họa 

30     20 3 33.00 
Tổ hợp: H00 
- Đồ họa 

10     10 0   
Tổ hợp: H00 
- Điêu khắc 

10 1 38.50 5 0  Tổ hợp: H00 
- Thiết kế đồ họa 

40 36 26.67 50 33 24.75 
Tổ hợp: H00 
- Thiết kế thời trang 

20 9 31.00 25 8 27.25 
Tổ hợp: H00 
- Thiết kế nội thất 40 23 28.75 50 10 26.75 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp: H00 
GV các môn chung 8 
VIII. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI 
QUẢNG TRỊ             

Nhóm ngành V:              
* Công nghệ kỹ thuật             
Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Công nghệ kỹ thuật môi trường 

50 12 

  

50 8 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: B00 15.00 15.00 
Tổ hợp 4: D07 15.00 15.00 
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng             
- Công nghệ kỹ thuật môi trường 

50 1 

  

30 0 

  
Tổ hợp 1: A00 12.00   
Tổ hợp 2: A01 12.00   
Tổ hợp 3: B00 12.00   
Tổ hợp 4: D07 12.00   
* Kỹ thuật               
- Kỹ thuật điện, điện tử 

40 22 

  

50 4 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D07 15.00 15.00 
* Kiến trúc và xây dựng             
- Kỹ thuật công trình xây dựng 

60 12 

  

50 4 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D07 15.00 15.00 

Các ngành của các trường đại học thành 
viên, khoa trực thuộc đào tạo tại Phân 
hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

            

Nhóm ngành II: Nghệ thuật             
Trường ĐH Nghệ thuật             
- Thiết kế đồ họa 

15 0 0.00 10     
Tổ hợp: H00 
- Thiết kế Nội thất 

15 0 0.00 10     
Tổ hợp: H00 
Nhóm ngành III: Kinh doanh và quản lý             
Khoa Du lịch             
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

50 53 

  

30 4 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 4: D01 15.00 15.00 
Trường ĐH Kinh tế             
- Quản trị kinh doanh 

50 62 

  

50 19 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 4: C01 15.00   
Nhóm ngành V: Kỹ thuật             
- Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 

50 1 
  

    
  

Tổ hợp 1: A00  15.00   
Tổ hợp 2: A01 15.00   
GV các môn chung 5 
IX. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM             
Nhóm ngành I: Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên             

- Giáo dục mầm non 
200 214 

  
160 188 

  
Tổ hợp 1: M00 17.00 17.25 
Tổ hợp 2: M01 17.00 17.25 
- Giáo dục tiểu học 

193 196 
  

180 175 
  

Tổ hợp 1: C00 23.25 15.00 
Tổ hợp 2: D01 23.25 15.00 
- Giáo dục chính trị 

50 51 

  

50 33 

  
Tổ hợp 1: C00 18.75 15.00 
Tổ hợp 2: D01 18.75   
Tổ hợp 3: D14 18.75 15.00 
- Sư phạm Toán học 

150 155 
  

150 143 
  

Tổ hợp 1: A00 31.08 20.75 
Tổ hợp 2: A01 31.08 20.75 
- Sư phạm Tin học 

80 83 
  

100 14 
  

Tổ hợp 1: A00 24.00 18.00 
Tổ hợp 2: A01 24.00 18.00 
- Sư phạm Vật lý 

120 121 
  

120 85 
  

Tổ hợp 1: A00 29.08 18.00 
Tổ hợp 2: A01 29.08 18.00 
- Sư phạm Hóa học 99 96   120 87   
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 1: A00 30.58 20.50 
Tổ hợp 2: B00 30.58 20.50 
Tổ hợp 3: D07 30.58   
- Sư phạm Sinh học 

95 98 
  

120 46 
  

Tổ hợp 1: B00 25.83 18.00 
Tổ hợp 2: D08 25.83 18.00 
- Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

40 44 
  

    
  

Tổ hợp 1: C00 16.50   
Tổ hợp 2: D01 16.50   
- Sư phạm Ngữ văn 

200 203 
  

200 132 
  

Tổ hợp 1: C00 27.58 20.75 
Tổ hợp 2: D14 27.58 20.75 
- Sư phạm Lịch sử 

150 153 
  

150 45 
  

Tổ hợp 1: C00 23.92 18.00 
Tổ hợp 2: D14 23.92 18.00 
- Sư phạm Địa lý 

150 164 

  

150 86 

  
Tổ hợp 1: B00 19.75 15.00 
Tổ hợp 2: C00 19.75 15.00 
Tổ hợp 3: D15 19.75   
Tổ hợp 4: D10 19.75   
- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 

30 44 
  

30 1 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 

20 26 
  

    
  

Tổ hợp 1: B00 15.00   
Tổ hợp 2: D08 15.00   
- Tâm lý học giáo dục 

46 49 

  

50 47 

  
Tổ hợp 1: C00 16.25 15.00 
Tổ hợp 2: D01 16.25 15.00 
Tổ hợp 3: D08 16.25   
Tổ hợp 4: D13 16.25   
- Vật lý (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 

30 55 
  

30 10 
  

Tổ hợp 1: A00 22.58 18.00 
Tổ hợp 2: A01 22.58 18.00 
GV các môn chung 63 
X. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC             
Nhóm ngành IV:             
* Khoa học sự sống             
- Sinh học 50 65   80 31   
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D08 15.00 15.00 
- Công nghệ sinh học 

75 92 

  

100 99 

  
Tổ hợp 1: A00 19.75 17.00 
Tổ hợp 2: B00 19.75 17.00 
Tổ hợp 3: D08 19.75 17.00 
* Khoa học tự nhiên             
- Địa chất học 

40 25 
  

45 1 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D07 15.00 15.00 
- Vật lý học 

60 88 
  

70 24 
  

Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
- Hóa học 

80 84 

  

100 49 

  
Tổ hợp 1: A00 16.50 15.00 
Tổ hợp 2: B00 16.50 15.00 
Tổ hợp 3: D07 16.50 15.00 
- Địa lý tự nhiên 

40 86 

  

60 6 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: B00 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D10 15.00 15.00 
- Khoa học môi trường 

63 62 

  

100 62 

  
Tổ hợp 1: A00 18.50 15.00 
Tổ hợp 2: B00 18.50 15.00 
Tổ hợp 3: D07 18.50 15.00 
Nhóm ngành V:             
* Toán và thống kê             
- Toán học 

70 112 
  

50 7 
  

Tổ hợp 1: A00 18.50 18.00 
Tổ hợp 2: A01 18.50 18.00 
- Toán ứng dụng 

50 96 
  

60 8 
  

Tổ hợp 1: A00 20.42 18.00 
Tổ hợp 2: A01 20.42 18.00 
* Máy tính và công nghệ thông tin             
- Công nghệ thông tin 

200 212 
  

250 251 
  

Tổ hợp 1: A00 26.00 19.75 
Tổ hợp 2: A01 26.00 19.75 
* Công nghệ kỹ thuật             
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 
80 87 

  
100 89 

  
Tổ hợp 1: A00 18.75 15.25 
Tổ hợp 2: A01 18.75 15.25 
* Kỹ thuật             
- Kỹ thuật địa chất 

70 61 
  

100 9 
  

Tổ hợp 1: A00  15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D07 15.00 15.00 
- Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 

40 35 
  

45 4 
  

Tổ hợp 1: A00  15.00 15.00 
Tổ hợp 2: A01 15.00 15.00 
* Kiến trúc và xây dựng             
- Kiến trúc 

150 114 
  

150 85 
  

Tổ hợp 1: V00 21.50 20.00 
Tổ hợp 2: V01 21.50 20.00 
Nhóm ngành VII:              
* Nhân văn             
- Hán - Nôm 

20 36 

  

30 14 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
- Ngôn ngữ học  

30 51 

  

40 22 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
- Văn học 

100 153 
  

120 32 
  

Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D14 15.00 15.00 
- Đông phương học 

40 40 

  

50 55 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
- Triết học 

40 66 

  

60 17 

  
Tổ hợp 1: A00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D01 15.00 15.00 
- Lịch sử 

70 128 

  

100 17 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

* Khoa học xã hội và hành vi             
- Xã hội học 

50 64 

  

60 39 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
* Báo chí và thông tin             
- Báo chí 

150 179 

  

180 169 

  
Tổ hợp 1: C00 18.75 15.00 
Tổ hợp 2: D01 18.75 15.00 
Tổ hợp 3: D14 18.75 15.00 
* Dịch vụ xã hội             
- Công tác xã hội 

129 148 

  

150 105 

  
Tổ hợp 1: C00 15.00 15.00 
Tổ hợp 2: D01 15.00 15.00 
Tổ hợp 3: D14 15.00 15.00 
* Môi trường và bảo vệ môi trường             
- Quản lý tài nguyên và môi trường 

59 70 

  

100 68 

  
Tổ hợp 1: A00 17.25 15.25 
Tổ hợp 2: B00 17.25   
Tổ hợp 3: D08 17.25   
GV các môn chung 29 
XI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC             
Nhóm ngành VI: Sức khoẻ             
Các ngành đào tạo trình độ đại học             
- Y đa khoa 

531 548 26.50 550 298 25.75 
Tổ hợp: B00 
- Y học dự phòng 

180 190 22.50 180 140 21.00 
Tổ hợp: B00 
- Y học cổ truyền 

80 97 24.00 80 69 21.00 
Tổ hợp: B00 
- Y tế công cộng 

50 50 20.75 100 68 18.00 
Tổ hợp: B00 
- Kỹ thuật hình ảnh y học 

60 63 22.75 60 66 21.00 
Tổ hợp: B00 
- Xét nghiệm y học 

100 114 22.00 100 80 21.00 
Tổ hợp: B00 
- Dược học 

152 155 26.00 180 148 24.00 
Tổ hợp: A00 
- Điều dưỡng 150 152 21.75 150 90 21.00 
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Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 
Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 
Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Chỉ 
tiêu 

Số 
TT 

Điểm 
TT 

Tổ hợp: B00 
- Răng - Hàm - Mặt 

94 113 25.75 100 93 24.00 
Tổ hợp: B00 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng 
lên đại học chính quy             

- Điều dưỡng 
15 0 21.75       

Tổ hợp: B00 
- Kỹ thuật hình ảnh y học 

15 0 22.75       
Tổ hợp: B00 
- Xét nghiệm y học 

15 0 22.00       
Tổ hợp: B00 
GV các môn chung 61 
TỔNG 12138 12909   12790 9243   
 

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2017 
2.1. Đối tượng tuyển sinh 
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (Quy chế). 

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 
 

 Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 
 

2.3. Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh 
2.3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 12.965 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học. 

 



 

19 
 

 

TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

1 DHA 52380101 Luật 650   A00   C00   D01   D03   
2   52380107 Luật Kinh tế  400   A00   C00   D01   D03   
3 DHC 52140206 Giáo dục Thể chất 50 50 T00 NK             
4   52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25 25 T00 NK             
5 DHD 52310101 Kinh tế 50   A00   A01   D01   D10   
6   52340101 Quản trị kinh doanh 200   A00   A01   D01   D10   

7   52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 350   A00   A01   C00   D01   

8 DHF 52140231 Sư phạm Tiếng Anh  80   D01 TA D14 TA D15 TA     
9   52140233 Sư phạm Tiếng Pháp 30   D01 TA D03 TP D15 TA D44 TP 

10   52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 30   D01 TA D04 TT D15 TA D45 TT 
11   52220113 Việt Nam học  50   D01 TA D14 TA D15 TA     
12   52220201 Ngôn ngữ Anh  550   D01 TA D14 TA D15 TA     
13   52220202 Ngôn ngữ Nga  30   D01 TA D02 TN D15 TA D42 TN 
14   52220203 Ngôn ngữ Pháp  50   D01 TA D03 TP D15 TA D44 TP 
15   52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc  200   D01 TA D04 TT D15 TA D45 TT 
16   52220209 Ngôn ngữ Nhật  200   D01 TA D06 TNH D15 TA D43 TNH 
17   52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc  100   D01 TA D14 TA D15 TA     
18   52220212 Quốc tế học  50   D01 TA D14 TA D15 TA     
19 DHK 52310101 Kinh tế 280   A00   A01   A16   D01   
20   52340101 Quản trị kinh doanh 280   A00   A01   A16   D01   
21   52340115 Marketing 80   A00   A01   A16   D01   
22   52340121 Kinh doanh thương mại 170   A00   A01   A16   D01   
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TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

23   52340201 Tài chính - Ngân hàng  150   A00   A01   A16   D03   
24   52340301 Kế toán 170   A00   A01   A16   D01   
25   52340302 Kiểm toán 160   A00   A01   A16   D01   
26   52340404 Quản trị nhân lực 70   A00   A01   A16   D01   
27   52340405 Hệ thống thông tin quản lý  150   A00   A01   A16   D01   
28   52620114 Kinh doanh nông nghiệp 50   A00   A01   A16   D01   
29   52620115 Kinh tế nông nghiệp 150   A00   A01   A16   D01   

30   L340201 

Tài chính – Ngân hàng (liên kết 
đào tạo đồng cấp bằng với 
Trường Đại học Rennes I, Cộng 
hòa Pháp) 

50   A00   A01   A16   D03   

31   52903124 

Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính 
(đào tạo theo chương trình tiên 
tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh 
theo chương trình đào tạo của 
trường ĐH Sydney, Australia) 

60   A00   A01   A16   D01   

32   L340101 
Quản trị kinh doanh (liên kết đào 
tạo với Viện Công nghệ Tallaght 
- Ireland) 

60   A00   A01   A16   D01   

33   52340101LT Quản trị kinh doanh (liên thông) 10   A00   A01   A16   D01   
34   52340301LT Kế toán (liên thông) 10   A00   A01   A16   D01   
35 DHL 52440306 Khoa học đất  30   A00   B00           
36   52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 70   A00   A01           
37   52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 80   A00   A01           
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TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

38   52580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 50   A00   A01           
39   52540102 Công nghệ thực phẩm 190   A00   B00           
40   52540104 Công nghệ sau thu hoạch  50   A00   B00           
41   52850103 Quản lý đất đai  200   A00   B00           
42   52620302 Bệnh học thủy sản  50   A00   B00           
43   52620109 Nông học 60   A00   B00           
44   52620112 Bảo vệ thực vật 100   A00   B00           
45   52620110 Khoa học cây trồng 140   A00   B00           

46   52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh 
quan 50   A00   B00           

47   52620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn 
nuôi - Thú y) 270   A00   B00           

48   52640101 Thú y 230   A00   B00           
49   52620301 Nuôi trồng thủy sản 200   A00   B00           
50   52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 50   A00   B00           
51   52540301 Công nghệ chế biến lâm sản 30   A00   B00           
52   52620201 Lâm nghiệp 100   A00   B00           
53   52620202 Lâm nghiệp đô thị 30   A00   B00           
54   52620211 Quản lý tài nguyên rừng 70   A00   B00           

55   52620102 Khuyến nông (song ngành KN & 
PTNT) 50   A00   B00           

56   52620116 Phát triển nông thôn  170   A00   A01   C00   D01   
57 DHN 52140222 Sư phạm Mỹ thuật 10 5 H00 NK             
58   52210103 Hội họa 7 3 H00 NK             
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TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

59   52210104 Đồ họa 3 2 H00 NK             
60   52210105 Điêu khắc 3 2 H00 NK             
61   52210403 Thiết kế Đồ họa 28 12 H00 NK             
62   52210404 Thiết kế Thời trang 14 6 H00 NK             
63   52210405 Thiết kế Nội thất 28 12 H00 NK             
64 DHQ 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 42 18 A00   A02   B00   D07   
65   52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 42 18 A00   A01   C01   D07   
66   52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 42 18 A00   A01   D01   D07   
67 DHS 52140205 Giáo dục chính trị 80   C00   C19   C20       
68  52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 30   C00   C19   C20       
69 

 
52140209 Sư phạm Toán học 140   A00 TO A01 TO         

70   52140210 Sư phạm Tin học 100   A00 TO A01 TO         
71   52140211 Sư phạm Vật lý 120   A00 LI A01 LI         
72   52140212 Sư phạm Hóa học 120   A00 HO B00 HO         
73   52140213 Sư phạm Sinh học 120   B00 SI D08 SI         
74   52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 30   A00   A01           
75   52140217 Sư phạm Ngữ văn 200   C00 VA D14 VA         
76   52140218 Sư phạm Lịch sử 140   C00 SU D14 SU         
77   52140219 Sư phạm Địa lý 140   B00   C00           
78   52310403 Tâm lý học giáo dục 50   C00   D01           
79   52140202 Giáo dục Tiểu học 150   C00   D01           
80   52140201 Giáo dục Mầm non 160   M00   M01           
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TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

81   T140211 

Vật lý (đào tạo theo chương trình 
tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng 
Anh theo chương trình đào tạo 
của Trường ĐH Virginia, Hoa 
Kỳ) 

30   A00 LI A01 LI         

82 DHT 52220213 Đông phương học 50   C00 SU C19 SU D14 SU D66 VA 
83   52220301 Triết học  60   A00 HO C00 VA C19 GDCD C20 GDCD 
84   52220310 Lịch sử 100   C00 SU C19 SU D14 SU     
85   52310301 Xã hội học 60   C00 VA D01 VA D14 TA     
86   52320101 Báo chí 180   C00 VA D01 VA D15 VA     
87   52420101 Sinh học 80   A00 HO B00 SI D08 SI     
88   52420201 Công nghệ sinh học 100   A00 HO B00 SI D08 SI     
89   52440102 Vật lý học 70   A00 LI A01 LI         
90   52440112 Hoá học 100   A00 HO B00 HO D07 HO     
91   52440217 Địa lý tự nhiên 60   A00 HO B00 HO D07 HO     
92   52440301 Khoa học môi trường 100   A00   B00   D07       
93   52480201 Công nghệ thông tin 250   A00 TO A01 TO         

94   52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 100   A00 LI A01 LI         

95   52580102 Kiến trúc 150   V00 VMT V01 VMT         
96   52760101 Công tác xã hội 150   C00 SU D01 TA D14 VA     
97   52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 100   A00 HO B00 HO D07 HO     
98   52220104 Hán - Nôm 30   C00 VA D01 VA D14 VA     
99   52220320 Ngôn ngữ học 40   C00 VA D01 VA D14 VA     
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TT 
(1)  

Mã 
trường 

(2)  

Mã ngành 
(3)  Tên ngành (4) 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
(5) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 1 (6) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 2 (7) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 3 (8) 

Tổ hợp môn 
xét tuyển 4 (9) 

theo xét 
KQ thi 
THPT 

QG 

Theo 
phương 

thức khác 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

Mã tổ 
hợp 
môn 

Môn 
chính 

100   52220330 Văn học 120   C00 VA D01 VA D14 VA     
101   52460101 Toán học 50   A00 TO A01 TO         
102   52460112 Toán ứng dụng 60   A00 TO A01 TO         
103   52520501 Kỹ thuật địa chất 100   A00 HO B00 HO D07 HO     
104   52520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 45   A00 HO B00 HO D07 HO     
105   52440201 Địa chất học 45   A00 HO B00 HO D07 HO     
106 DHY 52720101 Y đa khoa 500   B00               
107   52720601 Răng - Hàm - Mặt 100   B00               
108   52720103 Y học dự phòng 160   B00               
109   52720201 Y học cổ truyền 80   B00               
110   52720401 Dược học 180   A00               
111   52720501 Điều dưỡng  200   B00               
112   52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 80   B00               
113   52720332 Xét nghiệm y học 100   B00               
114   52720301 Y tế công cộng 100   B00               
 

 

Ghi chú: - TA: Tiếng Anh, TP: Tiếng Pháp, TN: Tiếng Nga, TNH: Tiếng Nhật, TT: Tiếng Trung Quốc 
                - TO: Toán, LI: Vật lý, HO: Hóa học, SI: Sinh học, VA: Ngữ văn, SU: Lịch sử, GDCD: Giáo dục công dân, NK: Năng khiếu, VMT: Vẽ mỹ thuật 
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2.3.2. Phương thức tuyển sinh 
- Đại học Huế tuyển sinh theo 3 phương thức: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. 
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả 
học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu). 
+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. 

- Các phương thức được quy định cụ thể cho các ngành đào tạo như sau: 
2.3.2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia 

Đại học Huế áp dụng phương thức này cho các ngành đào tạo của các trường đại 
học thành viên, khoa trực thuộc, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 

Việc sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển được thực hiện theo 
Quy chế hiện hành và Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 
của Đại học Huế. 
 

2.3.2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết 
quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu 
 

a) Trường Đại học Sư phạm 
Trường Đại học Sư phạm áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi 

THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho ngành Giáo dục Mầm non. 
STT Tên  ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển  

1 Giáo dục Mầm non 52140201 Toán; Ngữ văn; Năng khiếu 
Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu 

 

 

Phương thức thi 
Môn thi năng khiếu có hệ số 1 và gồm ba nội dung: Hát (tự chọn: hệ số 0.4); Đọc 

diễn cảm (hệ số 0.3); Kể chuyện theo tranh (hệ số 0.3). 
 Chú ý:  Thí sinh bị điểm 0 (không) môn năng khiếu nếu bỏ thi ít nhất  một trong ba 
nội dung trên. 
Điều kiện xét tuyển 

- Điểm môn thi năng khiếu phải >= 5.0; 
- Điểm hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 phải đạt từ loại khá trở 

lên (căn cứ theo học bạ). 
b) Trường Đại học Khoa học 

Trường Đại học Khoa học áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi 
THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho ngành Kiến trúc. 
 
 

STT Tên  ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Kiến trúc 52580102 Toán; Vật lý; Vẽ Mỹ thuật 
Toán; Ngữ văn; Vẽ Mỹ thuật 
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Phương thức thi 
Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội 

dung vẽ tĩnh vật) theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các 
Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách 
khoa – Đại học Đà Nẵng trong việc xét tuyển.  
Điều kiện xét tuyển 

+ Môn thi Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2; 
+ Môn Toán trong tổ hợp môn xét tuyển có hệ số 1.5; 
+ Điểm môn thi Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 

c) Trường Đại học Nghệ thuật 
 

Trường Đại học Nghệ thuật áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi 
THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng 
khiếu cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Cụ thể: 
 

STT Tên  ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Sư phạm Mỹ Thuật 52140222 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
2 Hội Họa 52210103 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
3 Đồ Họa 52210104 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
4 Thiết kế Đồ họa 52210403 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
5 Thiết kế Thời trang 52210404 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
6 Thiết kế Nội thất 52210405 Ngữ văn; Hình họa; Trang trí 
7 Điêu khắc 52210105 Ngữ văn; Tượng tròn; Phù điêu 

 
 

Phương thức thi 
- Môn Trang trí và Phù điêu: Thời gian làm bài liên tục trong 5 tiếng. 
- Môn Hình họa và Tượng tròn: Thời gian làm bài trong 9 tiết (405 phút và được 

chia làm 2 buổi). 
 

Điều kiện xét tuyển 
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia kết hợp 

với thi tuyển năng khiếu 
+ Điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy kết quả từ Kỳ thi THPT 

quốc gia. 
+ Điểm các môn thi năng khiếu có hệ số 2; 
+ Điểm các môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 
+ Trường dành 70% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 
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- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi 
tuyển năng khiếu 

+ Điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình cộng 2 học kỳ 
(làm tròn đến 1 chữ số thập phân) trong năm học lớp 12 phải >= 6.0; 

+ Điểm các môn thi năng khiếu có hệ số 2; 
+ Điểm các môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 
+ Trường dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 

 

 Chú ý: Thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu (với nội dung tương 
đương) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để đăng 
ký xét tuyển. 
 

d) Khoa Giáo dục Thể chất 
 

Khoa Giáo dục Thể chất áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi 
THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng 
khiếu cho tất cả các ngành đào tạo của Khoa. Cụ thể: 
 

STT Tên  ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Giáo dục Thể chất 52140206 
Toán; Sinh học; Năng khiếu  

2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 52140208 
 
 
 

Phương thức thi 
- Kiểm tra thể hình: Thí sinh phải đạt yêu cầu về kiểm tra thể hình theo quy định 

mới được dự thi các môn năng khiếu (Thí sinh có thể hình cân đối, không dị hình, dị 
tật, không bị bệnh tim mạch; nam cao 1,65m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m và 
nặng 40kg trở lên). 

- Môn thi năng khiếu gồm ba nội dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.3); Chạy 100m (hệ 
số 0.4); Chạy luồn cọc (hệ số 0.3), cụ thể: 

+ Bật xa tại chỗ: Thí sinh thực hiện 02 lần liên tiếp để lấy thành tích cao nhất; 
+ Chạy 100m: Thí sinh thực hiện 01 lần để lấy thành tích; 
+ Chạy luồn cọc: Thí sinh thực hiện 01 lần để lấy thành tích. 

 Chú ý:  Thí sinh bị điểm 0 (không) môn năng khiếu nếu bỏ thi ít nhất một trong ba 
nội dung trên. 
Điều kiện xét tuyển 
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với 
thi tuyển năng khiếu 

+ Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy kết quả từ Kỳ thi 
THPT quốc gia; 

+ Điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 
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+ Điểm môn thi năng khiếu có hệ số 2; 
+ Khoa dành 50% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi 
tuyển năng khiếu 

+ Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình cộng (làm 
tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của 2 học kỳ trong năm học lớp 12; 

+ Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng 
(làm tròn đến 1 chữ số thập phân) các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển phải 
>= 6.0 (theo thang điểm 10); 

+ Điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0; 
+ Điểm môn thi năng khiếu có hệ số 2; 
+ Khoa dành 50% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. 

 

 Chú ý: Thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu (với nội dung tương 
đương) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để đăng 
ký xét tuyển. 
 

2.3.2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 
 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết 
quả học tập ở cấp THPT cho các ngành đào tạo của Phân hiệu. 
 

STT Tên  ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 52510406 

Toán; Vật lý; Hóa học 
Toán; Vật lý; Sinh học 
Toán; Hóa học; Sinh học 
Toán; Hóa học; Tiếng Anh  

2 Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 

Toán; Vật lý; Hóa học 
Toán; Vật lý; Tiếng Anh 
Toán; Hóa học; Tiếng Anh 

Toán; Vật lý; Ngữ văn 

3 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 

Toán; Vật lý; Hóa học 

Toán; Vật lý; Tiếng Anh 

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh 
Toán; Hóa học; Tiếng Anh  
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Điều kiện xét tuyển 
- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình cộng (làm tròn đến 

1 chữ số thập phân) mỗi môn học của 2 học kỳ trong năm học lớp 12; 
- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng (làm tròn 

đến 1 chữ số thập phân) các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.0 (theo thang 
điểm 10); 

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị dành 20% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo 
phương thức này. 

 

2.4. Tổ chức tuyển sinh 
2.4.1. Quy trình tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu 
2.4.1.1. Đăng ký thi tuyển các môn năng khiếu 

a) Hồ sơ đăng ký dự thi 
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: 
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Đại học Huế); 
- 02 ảnh 4 x 6 kiểu chứng minh thư, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và 

tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau). 
b) Lệ phí dự thi 

Lệ phí dự thi 311.000đ/hồ sơ, bao gồm: 
+ Lệ phí dự thi: 300.000đ; 
+ Lệ phí gửi bưu điện: 11.000đ (gửi thư thường Giấy báo dự thi và gửi thư bảo 

đảm Giấy chứng nhận kết quả thi). 
c) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ thi tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/5/2017. 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ theo 2 cách sau: 
+ Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí- Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế;   
+ Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như 
trên.  

d) Thời gian thi tuyển 
- Đợt 1: Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 04/7/2017 (theo lịch thông báo chi tiết của 

Đại học Huế). 
- Đợt 2: Dự kiến trong tháng 9 năm 2017 (nếu còn chỉ tiêu và Đại học Huế sẽ có 

thông báo chi tiết sau). 
2.4.1.2. Chuẩn bị thi 

- Đại học Huế thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 
2017 (Hội đồng tuyển sinh) và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh tổ chức 
công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế hiện hành. 

- Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu.  
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- Ban đề thi của Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm công tác ra đề thi các môn 
năng khiếu theo Quy chế hiện hành. 

2.4.1.3. Chấm thi 
 

- Việc tổ chức chấm thi các môn năng khiếu được thực hiện theo các quy định hiện 
hành. 

- Thí sinh dự thi sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu để xét 
tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017. 
 

2.4.2. Tổ chức xét tuyển 
2.4.2.1. Cách thức đăng ký xét tuyển 

Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào nhiều trường, khoa trực thuộc, phân 
hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (gọi chung là trường) với số nguyện vọng không giới 
hạn và phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện 
vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

2.4.2.2. Nguyên tắc xét tuyển 
 

Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí  sinh được xét tuyển bình 
đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Đối với mỗi thí 
sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường, ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự 
ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao 
nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.  

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng 
bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm 
ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện hành. Đối với các thí sinh bằng điểm 
xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ như trong thông 
báo tuyển sinh năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên 
thí sinh có nguyện vọng cao hơn. 

2.4.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
2.4.3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

Hồ sơ ĐKXT theo Quy chế hiện hành. 
 2.4.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả 
học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 
a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu 

- Hồ sơ ĐKXT theo Quy chế hiện hành; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (nộp sau khi có kết quả thi năng 

khiếu). 
b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 

Hồ sơ ĐKXT gồm có: 
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- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế); 
- Lệ phí ĐKXT; 
- Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu; 
- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của 

thí sinh. 
2.4.3.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Hồ sơ ĐKXT gồm có: 
- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế); 
- Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ); 
- Lệ phí ĐKXT; 
- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của 

thí sinh. 
2.4.4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 
2.4.4.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

Theo Quy chế hiện hành. 
2.4.4.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc 

dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 
a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu 

Theo Quy chế hiện hành. 
b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu 

Thời gian: Từ ngày 20/7/2017 đến 30/7/2017. 
Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo 2 cách sau: 
- Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí- Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.  
- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như 

trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của bưu điện trên phong bì và hồ 
sơ được Ban Khảo thí Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công 
bố điểm trúng tuyển). 

2.4.4.3. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT  
Thời gian: Từ ngày 15/7/2017 đến 25/7/2017. 
Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo 2 cách sau: 
- Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí- Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.  
- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như 

trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của bưu điện trên phong bì và hồ 
sơ được Ban Khảo thí Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công 
bố điểm trúng tuyển). 
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2.4.5. Thời gian công bố kết quả thi tuyển, xét tuyển 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng tuyển sinh. 

 

2.4.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại tố cáo 
 

Thực hiện theo các Quy chế hiện hành. 
 

2.4.7. Quy chế tuyển sinh của trường 
 

Thực hiện theo Quy chế hiện hành và các quy định về việc tổ chức thi các môn 
năng khiếu của Đại học Huế. 

2.4.8. Chế độ thông tin, báo cáo 
Thực hiện theo Quy chế hiện hành và các quy định về việc tổ chức thi các môn 

năng khiếu của Đại học Huế. 
2.5. Chính sách ưu tiên 

 

- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và 
ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành;  

- Hội đồng tuyển sinh không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ của kỳ thi 
THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển; 

- Hội đồng tuyển sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 
2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau: 

+ Ngành Y đa khoa: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 20 thí sinh; 
+ Các ngành còn lại tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu 

của ngành; 
+ Lấy hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển 

quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ 
thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 
thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh 
không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển có kết quả thi của tổ hợp môn 
thi tương ứng đối với ngành đăng kí xét tuyển từ cao xuống thấp; ngoài ra có thể căn 
cứ thêm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017. 

- Hội đồng tuyển sinh không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào 
những ngành thuộc khối truyền thống H, M, V. 

2.5.1. Tuyển thẳng 
- Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của 

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo 
giáo viên hệ chính quy năm 2017. 

- Các ngành thuộc Khoa Giáo dục Thể chất (khối T), yêu cầu thí sinh có thể hình 
cân đối; không bị dị hình, dị tật; không bị bệnh tim mạch; nam cao 1,65m và nặng 
45kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên;  
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- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.  
- Các ngành đào tạo của Trường đại học Sư phạm: Điểm hạnh kiểm của 3 năm học 

lớp 10, 11 và 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT). 
2.5.2. Ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào 
tạo đại học, cao đẳng của Đại học Huế.  

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của 
ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 
có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí 
đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định, không 
có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học 
(các giải nhất, nhì, ba) hoặc bậc cao đẳng (giải khuyến khích) theo ngành học mà thí 
sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.  

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã 
tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có kết quả thi 
của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất 
lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở 
xuống, Giám đốc Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại 
học (các giải nhất, nhì, ba) hoặc những ngành đào tạo bậc cao đẳng (giải khuyến 
khích) theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển. 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một 
lần trong năm và thí sinh được Ủy ban Thể dục thể thao (TDTT) có quyết định công 
nhận là kiện tướng quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2017, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, thể hình cân 
đối, không bị dị hình, dị tật, không bị bệnh tim mạch, nam cao 1,65m và nặng 45kg trở 
lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành của 
Khoa Giáo dục Thể chất mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển. Những thí 
sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển được miễn thi môn năng khiếu, điểm môn năng khiếu 
được tính 10 điểm. 

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.  
- Điều kiện để ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường đại học Sư 

phạm: Điểm hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11 và 12 phải đạt từ loại khá trở lên 
(căn cứ theo học bạ THPT). 

Ghi chú: Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành của Khoa 
Giáo dục Thể chất, thí sinh phải nộp hồ sơ và các loại Giấy chứng nhận đạt giải (theo 
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Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo 
giáo viên năm 2017) trước ngày Đại học Huế tổ chức thi năng khiếu và phải đủ điều 
kiện về thể hình theo quy định./. 

2.5.3. Chính sách miễn giảm học phí 
Đại học Huế miễn học phí cho sinh viên thuộc các ngành đào tạo giáo viên và 

giảm 50% học phí cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga (Trường đại học Ngoại ngữ). 
2.6. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho 

từng năm 
2.6.1. Mức học phí đào tạo đại học chính quy theo niên chế   

  (đvt: 1.000đ/ 1 tháng/ 1 sinh viên)  

TT Nhóm ngành đào tạo 
Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

1 

Nhóm ngành nông, lâm, 

thủy sản, khoa học xã 

hội, kinh tế, luật 

740 810 890 980 

2 

Nhóm ngành khoa học tự 

nhiên, kỹ thuật, công 

nghệ, thể dục thể thao, 

nghệ thuật, du lịch 

870 960 1.060 1.170 

3 Nhóm ngành y, dược 1.070 1.180 1.300 1.430 
 

2.6.2. Mức học phí đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ  
 (đvt: 1.000đ/1 tín chỉ/1 sinh viên) 

 

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học  
2017 - 2018 

Năm học  
2018 - 2019 

Năm học  
2019 - 2020 

Năm học  
2020 - 2021 

1 

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, 
Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, 
Tiếng Trung, Tiếng Nga, 
Việt Nam học, Quốc tế 
học 

210 235 255 280 

2 Nông, lâm, thuỷ sản 240 260 290 315 

3 Khoa học xã hội, Kinh tế, 
Luật 240 265 295 320 

4 

Nhóm khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và công nghệ 
thuộc trường ĐH Nông 
Lâm (CNTP, CNCBLS, 
CNSTH, Công thôn, 

280 305 335 370 
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CNKTCK, KTCĐT, 
KTCSHT, Khoa học đất, 
Thú y, Quản lý đất đai…) 

5 

Nhóm Khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật, công nghệ,     
Du lịch thuộc các trường 
còn lại 

290 320 350 385 

6 Điều dưỡng, xét nghiệm y 
học, kỹ thuật hình ảnh 305 335 365 405 

7 
Y đa khoa, Răng hàm mặt, 
Y học cổ truyền, Y tế 
công cộng 

320 355 390 425 

8 Y học dự phòng 325 360 395 435 

9 Dược học 335 365 405 445 
 

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính 
 

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 
3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

TT Tên trường 

Tổng diện 
tích đất 
(Đơn vị 

tính: m2) 

Tổng diện tích sàn 
xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu 
khoa học (Đơn vị 

tính: m2) 

Số chỗ ở ký 
túc xá sinh 

viên 

1 Trường Đại học Luật 102,000 7,560 

6064 

2 Khoa Giáo dục thể chất 20,000 5,034 
3 Khoa Du lịch 3,000 3,392 
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 66,000 11,538 
5 Trường Đại học Kinh tế 70,200 11,502 
6 Trường Đại học Nông Lâm 774,300 23,757 
7 Trường Đại học Nghệ thuật 20,740 11,044 
8 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 250,000 3,720 
9 Trường Đại học Sư phạm 108,000 19,406 

10 Trường Đại học Khoa học 35,500 16,692 
11 Trường Đại học Y Dược 159,845 34,327 
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3.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Trường Đại học Luật (DHA) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Máy điều hoà nhiệt độ 
- Âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
- Bàn ghế và các dụng cụ phục vụ cho phiên toà xét xử 

2 Khoa Giáo dục thể chất (DHC) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Máy điều hoà nhiệt độ 
- Hệ thống bóng chuyền 
- Giá sắt 
- Ghế trọng tài điền kinh 
- Trụ bóng rổ di dộng cao cấp 
- Bộ trụ bóng rổ cố định 
- Hố nhảy cao, mái che 
- Cầu môn bóng đá 

  
Nhà thi đấu 

- Nhà thi đấu đa năng 
- Nhà thi đấu cầu lông 
- Sân bóng đá cỏ nhân tạo 

3 Khoa Du lịch (DHD) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Bộ thiết bị âm thanh 
- Phần mềm Quản lý KSạn FOLIO Front Office 
- Thiết bị phục vụ thực hành khách sạn - nhà hàng (Tủ, 
giường, bàn ghế, chén bát, máy điều hoà…) 

4 Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Máy điều hoà nhiệt độ 
- Đầu thu phát đa năng 
- Máy CD - Radio 
- Tai nghe chuyên dụng 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

5 Trường Đại học Kinh tế (DHK) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính HP 
- Máy vi tính Sing PC 
- Máy vi tính CMS 
- Máy chiếu projector 
- Điều hoà nhiệt độ 
- Hệ thống âm thanh 

6 Trường Đại học Nông Lâm (DHL) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Bộ điện phân nước 
- Máy quay li tâm 
- Cân thuỷ phần 
- Phân phân tích điện tử 
- Máy đập lúc dọc trục 
- Mô hình thực hành 
- Máy đo pH tự động 
- Máy so màu 
- Camera chiếu vật thể 
- Cân phân thích cơ học 
- Cân thuỷ phần 
- Máy khoan 
- Máy tiện 
- Máy chế biến gỗ 
- Máy bào 

  

Phòng thí nghiệm 

- Kính hiển vi 
- Tủ sấy 
- Tủ ấm 
- Tủ cấy vô trùng 
- Tủ nuôi cấy vi sinh vật 
- Bộ chưng cất đạm 
- Nồi hấp diệt trùng 
- Máy đo độ ẩm hạt 
- Máy xác định nồng độ, độ ẩm 
- Buồng vô trùng 
- Buồng nuôi cấy hai chỗ 
- Kính giải phẫu 
- Thiết bị trộn mẫu đa chiều 
- Hệ thống thí nghiệm máy phát đện 
- Hệ thống thí nghiệm thiết bị thuỷ lực 
- Máy đo độ ẩm ngũ cốc 
- Máy phân tích khí độc 
- Máy đo độ dẫn 
- Máy đo độ ẩm hạt 
- Phân cực kế tự động 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

7 Trường Đại học Nghệ thuật (DHN) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Máy đánh bóng sơn the 
- Máy đánh bóng sơn mài 
- Máy khắc đa chức năng 
- Máy mài nước 
- Máy in kẽm đồ hoạ 
- Máy vẽ 
- Máy xay 
- Máy cắt đa chức năng  
- Máy in đá có chân đế 
- Máy in gỗ có chân đế 
- Máy in kim loại có chân đế 
- Máy hàn điện 
- Phớt in lông thú 
- Bàn kính đa năng 
- Máy hút ẩm 

8 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ) 

  
Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Thiết bị vật lý đại cương 

9 Trường Đại học Sư phạm (DHS) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Khúc xạ kế 
- Máy cất nước 1 lần 
- Máy đo quang phổ tử ngoại 
- Máy khuấy đĩa nhiệt 
- Cân phân tích 
- Bộ kít nghiên cứu về độ mòn kim loại 
- Ống điện tử khuyết tán 
- Máy đo vạn năng hiện số chứng minh 
- Máy điện di dứng 
- Máy điện di ngang 
- Mô hình giải phẫu heo 
- Máy đo lưu tốc dòng chảy 
- Máy đo tiếng ồn 
- Giao thoa kế  
- Nam châm có khoảng cách thay đổi 
- Tủ sấy đối lưu không khí tự nhiên 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

  

Phòng thí nghiệm 

- Kính hiển vi 
- Máy li tâm 
- Bộ thí nghiệm KS các định luật động lực 
- Bộ thí nghiệm CH tĩnh mặt phẳng nghiêng 
- Bộ thí nghiệm chuyển động ghép nối vi tính 
- Bộ thí nghiệm chứng minh về sự truyền sóng 
- Bộ thí nghiệm về khảo sát sóng đứng cơ học 
- Bộ thí nghiệm về dao động sóng nước 
- Bộ thí nghiệm KST sóng âm bằng ống cộng hưởng 
- Bộ thí nghiệm định lượng về tĩnh điện 
- Bộ thí nghiệm quang học 
- Bộ thí nghiệm vi sóng cơ bản 
- Bộ thí nghiệm từ, cảm ứng từ và cân bằng dòng điện 
cơ bản 
- Bộ thí nghiệm đo vận tốc ánh sáng 
- Bộ thí nghiệm điện và điện tử cơ sở 
- Máy cất nước 
- Tủ hút khí độc 
- Tủ cấy vi sinh 
- Máy cất quay chân không 
- Điển cực đĩa cố định 
 

10 Trường Đại học Khoa học (DHT) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Bộ khống chế nhiệt độ 
- Bộ điều khiển nhiệt 
- Máy phát lazer 
- Máy đếm tần số 
- Tủ sấy 
- Bộ dụng cụ sắc ký bản mỏng 
- Máy đo độ pH hiện số 
- Bộ do dòng chảy 
- Máy đo màu 
- Máy rửa siêu âm 
- Máy nghiền mẫu sinh học 
- Máy đo độ xa 
- Máy đo độ bụi 
- Máy lắc tròn 
- Máy đo ồn 
- Bơm nước áp lực 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

  

Phòng thí nghiệm 

- Kính hiển vi 
- Dao động ký 
- Cân phân tích điện tử 
- Máy đo độ dẫn điện 
- Đồng hồ vạn năng 
- Máy ép thuỷ lực 
- Bộ thí nghiệm máy điện thoại 
- Máy phân tích chất nước 
- Máy so màu 
- Thiết bị chiết pha rắn 
- Thiết bị đổi dung môi 
- Tủ cấy vi sinh 
- Tủ cấy vô trùng 
- Máy li tâm lạnh 
- Máy khuấy (Máy lắng phèn) 
- Dụng cụ lấy mẫu sinh vật lắng 
- Lò nung môi trường trơ 

11 Trường Đại học Y Dược (DHY) 

  

Phòng thực hành 

- Máy vi tính 
- Máy chiếu 
- Bộ nguồn lazer điều trị 
- Tủ ấm  
- Tủ sấy 
- Tủ hút vi sinh 
- Nồi hấp tiệt trùng 
- Máy nghiên cứu và phân tích điện hoá 
- Mô hình khám phụ khoa 
- Mô hình đặt nội khí quản 
- Mô hình chuyển dạ sinh thường 
- Mô hình điều dưỡng 
- Máy sắc chiết thuốc đông y 
- Máy thái dược liệu 
- Mô hình tiêm dưới da 
- Mô hình tiêu bản nhân thể 
- Máy chưng cất thuỷ buồng đôi 
- Mô hình thực tập 
- Mô hình giải phẫu 
- Mô hình bộ phận cơ thể người 
- Máy đo mỡ cơ thể và mỡ tạng 
- Máy đo độ rung 
- Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động 
- Máy quang phổ tử ngoại khả biến 
- Máy đo chức năng hô hấp 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

  

Phòng thí nghiệm 

- Bàn chỉnh hình 
- Mô hình thực tập 
- Tủ sấy dược liệu 
- Buồng nuôi cấy tế bào 
- Máy phân tích sinh hoá 
- Máy đo độ rã thuốc viên 3 vị trí 
- Máy đo độ hoà tan tự động 
- Bơm chân không 
- Máy đo vi khí hậu 
- Máy nhân gen cổ điển 
- Máy ủ nhiệt khô 
- Nồi hấp tiệt trùng 
- Nồi hấp tiệt khuẩn 
- Máy cắt tiêu bản quay tay 
- Máy nhuộm tiêu bản bằng tay 
- Tủ hút khí độc 
- Buồng nuôi cấy vô trùng cấp II 2 chỗ 

 

3.1.3. Thống kê phòng học 

TT Loại phòng Số lượng 

1 Trường Đại học Luật (DHA) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 7 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 22 
Số phòng học dưới 50 chỗ 0 
Số phòng học đa phương tiện 0 

2 Khoa Giáo dục thể chất (DHC) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 0 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 5 
Số phòng học dưới 50 chỗ 0 
Số phòng học đa phương tiện 0 

3 Khoa Du lịch (DHD) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 1 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 14 
Số phòng học dưới 50 chỗ 0 
Số phòng học đa phương tiện 20 

4 Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 22 
Số phòng học dưới 50 chỗ 42 
Số phòng học đa phương tiện 10 
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TT Loại phòng Số lượng 

5 Trường Đại học Kinh tế (DHK) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 4 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 13 
Số phòng học dưới 50 chỗ 34 
Số phòng học đa phương tiện 4 

6 Trường Đại học Nông Lâm (DHL) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 3 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 12 
Số phòng học dưới 50 chỗ 51 
Số phòng học đa phương tiện 6 

7 Trường Đại học Nghệ thuật (DHN) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 14 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 51 
Số phòng học dưới 50 chỗ 9 
Số phòng học đa phương tiện 0 

8 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 0 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 38 
Số phòng học dưới 50 chỗ 5 
Số phòng học đa phương tiện 5 

9 Trường Đại học Sư phạm (DHS) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 6 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 77 
Số phòng học dưới 50 chỗ 12 
Số phòng học đa phương tiện 13 

10 Trường Đại học Khoa học (DHT) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 3 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 66 
Số phòng học dưới 50 chỗ 10 
Số phòng học đa phương tiện 5 

11 Trường Đại học Y Dược (DHY) 

  

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 4 
Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2 
Phòng học từ 50 - 100 chỗ 37 
Số phòng học dưới 50 chỗ 10 
Số phòng học đa phương tiện 4 
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3.1.4. Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 
trong thư viện 

TT Trường/ Nhóm ngành đào tạo Số lượng 

1 Trường Đại học Luật (DHA) 
  Nhóm ngành III 32,866 
2 Khoa Giáo dục thể chất (DHC) 
  Nhóm ngành I 2,728 
3 Khoa Du lịch (DHD) 

  Nhóm ngành III 714,241 
Nhóm ngành VII 357,121 

4 Trường Đại học Ngoại ngữ  (DHF) 

  Nhóm ngành I 12,684 
Nhóm ngành VII 33,824 

5 Trường Đại học Kinh tế (DHK) 

  
Nhóm ngành III 45,585 
Nhóm ngành IV 13,675 
Nhóm ngành VII 4,559 

6 Trường Đại học Nông Lâm (DHL) 

  
Nhóm ngành IV 2,606 
Nhóm ngành V 52,131 
Nhóm ngành VII 2,607 

7 Trường Đại học Nghệ thuật (DHN) 

  Nhóm ngành I 1,217 
Nhóm ngành II 8,520 

8 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ) 
  Nhóm ngành V 3,210 
9 Trường Đại học Sư phạm (DHS) 
  Nhóm ngành I 224,215 

10 Trường Đại học Khoa học (DHT) 

  
Nhóm ngành IV 48,150 
Nhóm ngành V 48,150 
Nhóm ngành VII 68,785 

11 Trường Đại học Y Dược (DHY) 
  Nhóm ngành VI 44,409 
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3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 

Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  
Nhóm ngành III             
Đoàn Đức Lương   X     X   

 Đào Mộng Điệp         X   
 Lê Thị Phúc         X   
 Lê Thị Thảo         X   
 Viên Thế Giang         X   

Cao Đình Lành         X   
Nguyễn Tài Năng       X     
Trần Thế Hệ       X     

 Nguyễn Thanh Tùng       X     
 Lê Thị Hải Ngọc       X     
 Nguyễn Thị Triển       X     
 Võ Thị Mỹ Hương       X     
 Thân Văn Tài       X     

Mai Xuân Hợi       X     
Đặng Thị Vũ Hường       X     
Mai Đăng Lưu       X     
Võ Thị Phương Mai         X   

 Hoàng Thị Hải Yến         X   
 Hồ Thị Vân Anh       X     
 Nguyễn Huyền Ly       X     
 Nguyễn Thị Lê Huyền       X     

Vũ Thị Hương       X     
Lê Bá Hưng       X     
Nguyễn Sơn Hải       X     
Nguyễn Hồng Sơn       X     

 Nguyễn Thị Thúy Hằng       X     
 Trần Viết Long       X     
 Nguyễn Sơn Hà       X     
 Phan Thị Hồng       X     

Đỗ Thị Diện       X     
Nguyễn Thị Hà       X     
Hồ Nhân Ái       X     

 Nguyễn Thị Hồng Trinh         X   
 Lê Khắc Đại       X     
 Nguyễn Hữu Khánh Linh       X     
 Trần Công Thiết       X     
 Trần Thị Nhật Anh     X       

Đồng Thị Huyền Nga     X       
Đỗ Thị Quỳnh Trang     X       
Hồ Minh Thành     X       
Nguyễn Ngọc Huy     X       
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Thị Thìn     X       
Nguyễn Duy Phương   X     X   
Trần Việt Dũng       X     
Lê Thị Nga         X   

 Đặng Công Cường         X   
 Nguyễn Văn Kiệm       X     
 Trần CôngTrung       X     
 Nguyễn Khắc Hùng       X     

Bùi Thị Thuận Ánh       X     
Mai Thị Diệu Thúy       X     
Nguyễn Thị Nữ       X     
Nguyễn Thị Hoài Phương       X     

 Nguyễn Thị Phi Yến       X     
 Lý Nam Hải       X     
 Nguyễn Thị Vân Anh       X     
 Đặng Thị Hà       X     

Trần Thị Diệu Hương       X     
Trần Cao Thành       X     
Phạm Bá Tân     X       

 Nguyễn Trọng Phúc         X   
 Nguyễn Thị Xuân       X     
 Hà Lệ Thủy       X     
 Hoàng Thị Huyền Trang       X     
 Hoàng Đình Thanh       X     

Nguyễn Thị Bình       X     
Nguyễn Ngọc Kiện         X   
Trần Văn Hải       X     
Lữ Vũ Lực     X       

 Nguyễn Vĩnh Diện       X     
 Trần Công Dũng         X   
 Tôn Thất Nhân Tước       X     
 Nguyễn Lan Anh     X       

Dương Thị Cẩm Nhung     X       
Hoàng Thị Ái Quỳnh     X       
Đặng Thị Ngọc Hạnh       X     
Phan Thùy Dương       X     

 Hoàng Ngọc Thanh       X     
 Nguyễn Hữu Lạc       X     
 Nguyễn Hữu Nhân       X     
 Ngô Minh Tiến       X     

Hồ Thị Phượng       X     
Lê Văn Cao       X     
Nguyễn Hồng Phúc       X     

 Nguyễn Hữu Nhân       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Văn Phước       X     
Hoàng Ngọc Thanh Châu     X       
Hà Thị Mai Hiên   X     X   
Nguyễn Trung Tín   X     X   

 Phan Khoa Cương         X   
 Tổng của nhóm ngành 0 4 12 60 18 0 
 Lê Văn Anh   X     X   
 Nguyễn Xuân Khoát   X     X   

Nguyễn Tiến Dũng   X     X   
Nguyễn Văn Mạnh   X     X   
Bùi Thị Tân   X     X   
Hồ Minh Đồng         X   

 Trương Thị Thu Thủy       X     
 Trần Thị Minh Châu        X     
 Dương Thị Thu Trang       X     
 Nguyễn Đức Tùng       X     

Nguyễn Đức Dũng       X     
Nguyễn Thị Hương Giang       X     
Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh        X     

 Nguyễn Minh Hiền       X     
 Lê Bình Phương Luân       X     
 Phan Doãn Việt       X     
 Lê Thị Kim Phương       X     
 Lê Thanh Hà       X     

Nguyễn Mạnh Hà       X     
Nguyễn Tài Phúc   X     X   
Hoàng Lê Phương Hiền       X     
Lê Sỹ Hùng       X     

 Hà Xuân Vấn         X   
 Trần Xuân Châu         X   
 Lê Đình Vui     X       
 Trịnh Thị Định   X     X   

Lê Văn Sơn          X   
Hà Thị Hằng          X   
Nguyễn Hồ Minh Trang        X     
Nguyễn Lê Thu Hiền          X   

 Phan Nguyễn Khánh Long        X     
 Võ Thị Thu Ngọc          X   
 Phạm Thị Thương        X     
 Phạm Thái Anh Thư        X     

Vũ Thành Huy       X     
Hồ Lê Phương Thảo       X     
Dương Thị Diệu My       X     

 Nguyễn Hữu Lợi       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thế Thìn        X     
Đào Thị Cẩm Nhung       X     
Nguyễn Thị Minh Hòa       X     
Phan Thanh Hoàn         X   

 Hoàng Trọng Hùng       X     
 Võ Thị Mai Hà       X     
 Hồ Thị Hương Lan       X     
 Nguyễn Hữu Thủy       X     

Hoàng Thị Diệu Thúy       X     
Trần Hà Uyên Thi       X     
Phạm Thị Hồng Nhung   X     X   
Bảo Khâm         X   

 Nguyễn Đình Chiến         X   
 Trương Thị Nhàn   X     X   
 Nguyễn Văn Tận   X     X   
 Dương Quang Hiệp         X   

Nguyễn Hoàng Hà         X   
Nguyễn Bá Phu         X   
Nguyễn Thế Phúc         X   

 Trần Thị Hồng Minh         X   
 Tổng số giảng viên các môn chung 0 10 1 32 25 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 0 14 13 92 43 0 
 II. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

 Nhóm ngành I             
Bùi Hoàng Phúc        X     
Đoàn Dũng      X       
Trần Phúc      X       
Lê Quang Dũng        X     

 Trần Làm        X     
 Phan Phước Mẫn     X       
 Nguyễn Đình Duy Nghĩa        X     
 Nguyễn Thái Sinh          X   

Nguyễn Gắng          X   
Dương Văn Dũng        X     
Lê Anh Dũng        X     
Nguyễn Thế Tình          X   

 Lê Hải Yến        X     
 Nguyễn Văn Tuấn        X     
 Phan Thị Bích Thủy      X       
 Phạm Đức Thạnh        X     

Nguyễn Viết Thông      X       
Hoàng Thị Loan      X       
Hồ Đăng Quốc Hùng        X     

 Nguyễn Tuấn Khanh        X     
 



 

48 
 

Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Trần Trung Kiên      X       
Lê Thị Uyên Phương        X     
Nguyễn Thị Hương Ngọc Thảo      X       
Phạm Văn Hiếu        X     

 Nguyễn Thị Mùi      X       
 Nguyễn Thị Tiểu My     X       
 Nguyễn Long Hải        X     
 Nguyễn Đôn Vinh      X       

Nguyễn Mậu Hiển        X     
Trần Thị Thùy Linh        X     
Lê Trần Quang          X   
Nguyễn Phan Tiến Trung          X   

 Lê Cát Nguyên        X     
 Trịnh Xuân Hồng        X     
 Hoàng Trọng Anh Bảo        X     
 Nguyễn Khắc Trung        X     

Nguyễn Anh Tú        X     
Đỗ Văn Tùng        X     
Phạm Thị Mai      X       

 Nguyễn Thị Quỳnh Nga      X       
 Nguyễn Đăng Hào        X     
 Nguyễn Thanh Nguyên       X     
 Đoàn Kim Hoan     X       
 Nguyễn Văn Phú      X       

Nguyễn Đôn Công Uy        X     
Trần Thanh Tú      X       
Nguyễn Thanh Sơn      X       
Nguyễn Thành Việt      X       

 Nguyễn Thị Diễm Thương      X       
 Nguyễn Thanh Bình        X     
 Trần Hữu Nam        X     
 Nguyễn Ngọc Hà        X     

Nguyễn Văn Cường        X     
Nguyễn Thế Lợi        X     
Nguyễn Văn Lợi        X     
Trần Vương Phương Loan        X     

 Nguyễn Lê Minh Huy        X     
 Cao Thái Ngọc        X     
 Nguyễn Quang Tùng      X       
 Hoàng Hải          X   

Phạm Việt Đức       X     
Tổng của nhóm ngành 0 0 20 35 6 0 

Tổng số giảng viên toàn trường 0 0 20 35 6 0 
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

III. KHOA DU LỊCH 
 Nhóm ngành III             
 Bùi Thị Tám   X     X   
 Trần Hữu Tuấn   X     X   
 Võ Viết Minh Nhật   X     X   
 Trần Thị Ngọc Liên         X   

Nguyễn Đức Cường         X   
Bùi ĐứcSinh         X   
Nguyễn Thị Hồng Hải         X   
Nguyễn Thị Thanh Thảo       X     

 Lê Minh Tuấn       X     
 Hoàng Thị Anh Thư       X     
 Trần Đào Phú Lộc       X     
 Trần Thị Ngọc Trang       X     

Đinh thị Hương Giang       X     
Lê Văn Hoà (1984)       X     
Lê Văn Hoà (1985)       X     
Nguyễn Hoàng Long       X     

 Ngô Văn Sơn       X     
 Nguyễn Thị Minh Nghĩa       X     
 Nguyễn Thị Hồng Ngọc       X     
 Dương Thị Dung Hạnh       X     

Phan Thị Diễm Hương       X     
Trần Thị Thu Hiền       X     
Trần Ngọc Quyền       X     

 Trần Lê Phương Anh       X     
 Lê Thị Thanh Xuân       X     
 Đỗ Thị Thảo       X     
 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ       X     
 Đặng Quốc Tuấn       X     

Nguyễn Huyền Trân       X     
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm       X     
Lê Thanh Minh       X     
Nguyễn Hoàng Đông       X     

 Hoàng Thị Mộng Liên       X     
 Huỳnh Ngọc       X     
 Trương Thị Hồng Minh       X     
 Lê VănHoài       X     

Hoàng Thị Quý Phương       X     
Đào Thị Minh Trang       X     
Châu Thị Minh Ngọc       X     
Trần Thị Thu Thuỷ       X     

 Nguyễn Thị Như Hoa       X     
 Đàm Lê Tân Anh       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đinh Thị Khánh Hà     X       
Lê Thị Hà Quyên     X       
Nguyễn Đoàn Hạnh Dung     X       
Nguyễn Hoàng Tuệ Quang     X       

 Bùi Thiên Nga     X       
 Hoàng Thị Huế     X       
 Võ Thị Ngân     X       
 Nguyễn Thị Thúy Vân     X       

Cao Hữu Phụng     X       
Nguyễn Thị Như Quỳnh     X       
Nguyễn Tâm     X       
Lê Phước Hải Thiện     X       

 Võ Ngọc Trường Sơn     X       
 Phạm Đinh Khang     X       
 Tôn Nữ Quỳnh Anh     X       
 Nguyễn Thị Minh Phương     X       

Nguyễn Thị Thanh Nga     X       
Phạm Hương Giang     X       
Phan Thị Thùy Linh     X       

 Tổng của nhóm ngành 0 3 19 35 7 0 
 Nhóm ngành VII             
 Lê Thị Kim Liên         X   
 Quản Bá Chính       X     
 Nguyễn Thị Thùy Dung       X     

Lê Thị Thanh Giao       X     
Nguyễn Thị Trang       X     
Bùi Nguyên Hãn       X     
Bạch Thị Thu Hà     X       

 Trần  Thanh Long     X       
 Trương Thị Thu Hà     X       
 Đoàn Khánh Hưng     X       
 Tổng của nhóm ngành 0 0 4 5 1 0 

GV các môn chung             
Đào Hữu Hòa   X     X   
Trần Ðức Anh Sơn         X   
Trần Thị Mai         X   

 Võ Ngọc Thúy         X   
 Võ Quang Trí         X   
 Nguyễn Hoàng Phương Linh       X     
 Lê Đức Trung       X     

Hồ Thị Đoan Trang       X     
Trương Thị Diệu       X     
Đặng Ngọc Bích       X     

 Võ Xuân Ninh       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Hồ Thị Ðoan Trang       X     
Lê Bảo         X   
Nguyễn Hữu Phương       X     
Tổng số giảng viên các môn chung 0 1 0 8 6 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 0 4 23 48 14 0 
 IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 Nhóm ngành I             
 Trương Viên   X     X   

Trần Văn Phước   X     X   
Phạm Thị Hồng Nhung   X     X   
Hồ Thị Mỹ Hậu         X   
Lê Thị Thanh Hoa         X   

 Cao Lê Thanh Hải         X   
 Bảo Khâm         X   
 Phan Thị Thanh Thảo         X   
 Võ Thị Liên Hương         X   

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy         X   
Trần Quang Ngọc Thúy         X   
Phạm Hồng Anh         X   

 Tôn Nữ Như Hương         X   
 Phạm Hòa Hiệp         X   
 Trương Bạch Lê         X   
 Đỗ Thị Xuân Dung         X   
 Trương Thị Như Thủy       X     

Tôn Nữ Thanh Thùy       X     
Cao Thị Xuân Liên       X     
Hoàng Thị Linh Giang       X     
Nguyễn Vũ Quỳnh Như       X     

 Hoàng Thị Lê Ngọc       X     
 Phạm Thị Tuyết Nhung       X     
 Phạm Thị Huyền Trang       X     
 Lê Thị Thanh Trang       X     

Phan Thị Bích Ngọc       X     
Đoàn Thanh Tuấn       X     
Hoàng Thị Khánh Tâm       X     
Thái Tôn Phùng Diễm       X     

 Trần Thị Thảo Phương       X     
 Trương Thị Thái Thanh       X     
 Nguyễn Văn Tuấn       X     
 Bùi Thị Kim Chi       X     

Trần Thị Thu Sương       X     
Lê Thị Ngọc Uyên       X     
Phan Đỗ Quỳnh Trâm       X     

 Võ Thị Thủy Chung       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Hồng Thị Cúc Anh       X     
Phạm Anh Huy       X     
Trần Thị Thu Ba       X     
Trần Thị Thanh Ngọc       X     

 Nguyễn Thị Thanh Bình       X     
 Đoàn Ngọc Ái Phương       X     
 Lê Thị Phương Chi       X     
 Nguyễn Việt       X     

Huỳnh Diên Tường Thụy       X     
Trần Thị Khánh Phước       X     
Thái Thị Hồng Phúc       X     
Trương Kiều Ngân       X     

 Nguyễn Song Huyền Châu       X     
 Phan Quang Bảo       X     
 Nguyễn Xuân Quỳnh     X       
 Nguyễn Thị Hiền     X       

Hồ Thị Thùy Trang     X       
Nguyễn Ngọc Bảo Châu     X       
Trần Thị Bích Thủy     X       

 Phạm Thị Thanh Tuyền     X       
 Tổng của nhóm ngành 0 3 6 35 16 0 
 Nhóm ngành VII             
 Lê Phạm Hoài Hương   X     X   
 Nguyễn Thị Hương Trà         X   

Nguyễn Văn Huy         X   
Vũ Yến Sơn         X   
Nguyễn Tư Sơn         X   
Nguyễn Văn  Tụ         X   

 Lê Tiến Dũng         X   
 Nguyễn Thị Hương Huế         X   
 Trần Thị Kim Trâm         X   
 Lê Đức Quang         X   

Phạm Anh Tú         X   
Hoàng Thị Thu Hạnh         X   
Trương Hoàng Lê         X   
Võ Thị Mai Hoa         X   

 Liêu Linh Chuyên         X   
 Võ Trung Định         X   
 Lê Văn Thăng         X   
 Nguyễn Tình         X   

Phan Thị Anh Thư         X   
Lê Thị Thanh Nhàn       X     
Liêu Thị Thanh Nhàn       X     

 Nguyễn Thị Hồng Hoa       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Thị Thanh Xuân       X     
Trần Thị Thu Vân       X     
Phan Hoàng My Thương       X     
Phan Thị Kim Liên       X     

 Dương Lâm Anh       X     
 Nguyễn Thị Vĩnh Tú       X     
 Nguyễn Bạch Nga       X     
 Hồ Viết Hoàng       X     

Nguyễn Thị Hoài Thanh       X     
Hồ Đặng Mỹ An       X     
Lê Cẩm Nhung       X     
Ngô Thị Khai Nguyên       X     

 Đoàn Thị Thanh Bình       X     
 Nguyễn Thị Huyền Trang       X     
 Lê Thị Kim Thanh       X     
 Đinh Thị Thu Hiền       X     

Ngô Xuân Mỹ Phúc       X     
Trương Thị Ái Nhi       X     
Trương Khánh Mỹ       X     

 Nguyễn Thị Anh Thư       X     
 Trần Thị Thu Hiền       X     
 Trần Minh Đức       X     
 Nguyễn Thị Khánh Vân       X     
 Dương Thị Kim Hằng       X     

Lê Lâm Thi       X     
Đặng Diễm Đông       X     
Phạm Thị Duyên       X     
Đỗ Thị Kiều Diễm       X     

 Phạm Thị Nguyên Ái       X     
 Tôn Nữ Như Ngọc       X     
 Nguyễn Thị Hạnh Trang       X     
 Trần Thị Thanh Thảo       X     

Lê Khương Minh Trang       X     
Ngô Lê Hoàng Phương       X     
Đỗ Thị Quý Thu       X     
Phan Quỳnh Như       X     

 Trần Thị Giang Hiền       X     
 Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai       X     
 Trần Thị Huyền       X     
 Bùi Lê Quỳnh Giao       X     

Lại Thị Minh Nguyệt       X     
Thái Thị Ánh Chi       X     
Phan Đình Ngọc Châu       X     

 Lê Thị Phương Thủy       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Thân Trọng Liên Nhân       X     
Trần Thị Xuân       X     
Nguyễn Thị Cầm       X     
Phan Gia Nhật       X     

 Đặng Thị Cẩm Tú       X     
 Trương Tiến Dũng       X     
 Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm       X     
 Hồ Thủy An       X     

Đào Thị Thùy Nhi       X     
Mai Thị Đăng Thư       X     
Nguyễn Thị Thu Hiền       X     
Liêu Vĩnh Dũng       X     

 Phan Thanh Tiến       X     
 Lê Thị Thu Hà       X     
 Nguyễn Thị Linh Tú       X     
 Trần Quang Cát Linh       X     

Huỳnh Thị Bảo Vi       X     
Lê Nguyễn Hạnh Phước       X     
Đoàn Thị Minh Hoa       X     

 Phạm Thị Liễu Trang       X     
 Dương Thị Nhung       X     
 Tôn Nữ Thùy Trang       X     
 Đoàn Minh Triết     X       
 Nguyễn Hoài Xuân Hương     X       

Phạm Thị Huyền Trang     X       
Trịnh Thị Xuân Giang     X       
Trần Ngọc Hoài Anh     X       
Cao Xuân Anh Tú     X       

 Nguyễn Thị Hà Tiên     X       
 Lê Đình  Tuấn     X       
 Phạm Nguyễn Thanh Thảo     X       
 Nguyễn Vũ Hoàng Lan     X       

Lê Thị Hồng Vân     X       
Nguyễn Lương Thanh Nhã     X       
Lê Diệu Huyền     X       
Đặng Thái Quỳnh Chi     X       

 Trịnh Trần Ngọc Khánh     X       
 Trần Thị Khánh Liên     X       
 Nguyễn Thị Phương Dung     X       
 Trần Diễm Hà     X       

Trịnh Thị Tuyết Nhung     X       
Tổng của nhóm ngành 0 1 19 69 19 0 
GV các môn chung             

 Phạm Thị Tuyết Nhung         X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phạm Trần Thùy Anh         X   
Hà Huy Kỷ       X     
Trần Thị Thủy Hoài       X     
Nguyễn Thị Băng Tâm       X     

 Lê Thị Ngọc Lan       X     
 Nguyễn Tuấn Khanh       X     
 Lê Thị Thanh Hải       X     
 Nguyễn Hà Quỳnh Như       X     

Nguyễn Thị Bích Hảo       X     
Huỳnh Thị Long Hà       X     
Nguyễn Thị Phương Lan       X     
Lê Thị Hồng Phương       X     

 Nguyễn Phạm Thanh Vân       X     
 Trương Thị Từ Liêm       X     
 Lê Châu Kim Khánh       X     
 Trần Thị Mai Tuyết       X     

Nguyễn Trung Tính       X     
Trần Thị Lệ Ninh       X     
Nguyễn Thị Mỹ Hòa       X     

 Nguyễn Thị Diệu Phương       X     
 Trần Thị Hoài Thu       X     
 Hồ Hiền Quyên       X     
 Nguyễn Lê Bảo Ngọc       X     
 Nguyễn Thị Hồng Duyên       X     

Dương Phước Quý Châu       X     
Nguyễn Thị Vân An       X     
Dương Thị Thu Trang       X     
Lê Thị Thu Hải       X     

 Cái Ngọc Duy Anh       X     
 Lê Thị Thanh Chi       X     
 Lê Thị Minh Trang       X     
 Nguyễn Quang       X     

Đoàn Thị Kim Oanh       X     
Trần Thị Minh Châu       X     
Phạm Vũ Quỳnh Nga       X     
Trương Thị Thu Thủy       X     

 Lê Thanh Hoàng       X     
 Nguyễn Lê Ngân Chinh     X       
 Nguyễn Thị Thanh Loan     X       
 Trần Thủy Khánh Quỳnh     X       

Trần Thị Ngọc Yến     X       
Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm     X       
Tổng số giảng viên các môn chung 0 0 5 36 2 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 0 4 30 140 37 0 
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
Nhóm ngành III             
Phùng Thị Hồng Hà   X     X   
Nguyễn Tài Phúc   X     X   

 Hoàng Quang Thành         X   
 Hoàng Trọng Hùng         X   
 Lê Ngọc Liêm       X     
 Trương Thị Hương Xuân       X     

Lê Thị Phương Thảo         X   
Hoàng Thị Diệu Thuý       X     
Hoàng La Phương Hiền       X     
Lê Thị Ngọc Anh       X     

 Nguyễn Ánh Dương       X     
 Hồ Sỹ Minh       X     
 Trần Quốc Phương     X       
 Nguyễn Quốc Khánh     X       

Trần Hoàng     X       
Nguyễn Uyên Thương     X       
Nguyễn Thế Hùng     X       

 Trần Nam Cường     X       
 Hà Ngọc Thùy Liên     X       
 Nguyễn Thị Minh Hương     X       
 Nguyễn Thị Ngọc Nhung     X       
 Nguyễn Thị Trà My     X       

Phạm Phương Trung       X     
Nguyễn Đăng Hào   X     X   
Bùi Văn Chiêm       X     
Phan Thanh Hoàn         X   

 Trần Hà Uyên Thi       X     
 Võ Thị Mai Hà       X     
 Nguyễn Thị Diệu Linh       X     
 Lê Thị Phương Thanh       X     

Trần Đức Trí       X     
Bùi Thị Thanh Nga       X     
Nguyễn Như  Phương Anh       X     
Hoàng Thị Diễm Thư       X     

 Võ Phan Nhật Phương     X       
 Lê Ngọc Anh Vũ     X       
 Dương Đắc Quang Hảo     X       
 Lê Văn Phúc     X       

Trần Thị Nhật Anh     X       
Nguyễn Văn Phát   X     X   
Nguyễn Thị Minh Hoà   X     X   

 Hồ Thị Hương Lan         X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phan Thị Thanh Thuỷ       X     
Lê Quang Trực       X     
Ngô Minh Tâm       X     
Hồ Khánh Ngọc Bích       X     

 Nguyễn Thị Thuý Đạt       X     
 Tống Viết Bảo Hoàng     X       
 Hoàng Long     X       
 Trần Vũ Khánh Duy     X       

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh     X       
Hoàng Việt Hạnh Nguyên     X       
Trịnh Văn Sơn   X     X   
Hồ Phan Minh Đức       X     

 Đào Nguyên Phi       X     
 Nguyễn Ngọc Thuỷ       X     
 Phan Thị Hải Hà       X     
 Hoàng Thị Kim Thoa       X     

Trịnh Hoài Nam       X     
Huỳnh Anh Thuận     X       
Phạm Thị Bích Ngọc       X     

 Hồ Thị Thuý Nga         X   
 Lê Thị Hoài Anh       X     
 Trần Phan Khánh Trang     X       
 Nguyễn Trà Ngân       X     
 Nguyễn Thị Thu Hà     X       

Trần Thị Trà My     X       
Nguyễn Thị Thanh Huyền         X   
Hà Diệu Thương       X     
Hoàng Giang       X     

 Lê Ngọc Mỹ Hằng       X     
 Nguyễn Quốc Tú       X     
 Tôn Thất Lê Hoàng Thiện       X     
 Trần Thùy Linh     X       

Trần Thị Ngọc Liên       X     
Nguyễn Đình Chiến         X   
Phạm Thị Hồng Quyên       X     
Hoàng Thuỳ Dương       X     

 Nguyễn Quang Huy       X     
 Nguyễn Thị Thu Trang       X     
 Phạm Thị Ái Mỹ       X     
 Nguyễn Hoàng       X     

Đỗ Sông Hương       X     
Lê Tự Quang Hưng       X     
Phan Xuân Quang Minh     X       

 Lê Thị Nhật Linh     X       
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Thanh Bình       X     
Trần Thị Thanh Nhàn     X       
Đỗ Linh Chi     X       
Phan Khoa Cương         X   

 Hoàng Văn Liêm         X   
 Phạm Quốc Khang       X     
 Lê Hoàng Anh       X     
 Phạm AnhThi       X     

Phạm Hoàng Cẩm Hương     X       
Nguyễn Thị Khánh Trang     X       
Nguyễn Tuyết Trinh     X       
Lê Tô Minh Tân       X     

 Nguyễn Việt Đức       X     
 Bùi Thành Công       X     
 Phạm Hồng Lê Giang     X       
 Hoàng Hạnh Nguyên     X       

Phan Nhật Quang     X       
Nguyễn Nhật Ánh     X       
Trần Thị Bích Ngọc         X   

 Lê Ngọc Quỳnh Anh       X     
 Nguyễn Hồ Phương Thảo       X     
 Nguyễn Mai Quỳnh Anh       X     
 Trần Thị Khánh Trâm       X     
 Nguyễn Tiến Nhật       X     

Lê Ngọc Lưu Quang     X       
Nguyễn Thị BìnhMinh     X       
Lê Viết Giáp     X       
Ngô Sỹ Hùng       X     

 Phan Văn Xưng       X     
 Nguyễn Việt Anh       X     
 Mai Thanh Văn     X       
 Nguyễn Thị Minh Hiếu       X     

Nguyễn Thị Hương Giang       X     
Phan Thị Kim Tuyến       X     
Ngô Thời Nhân         X   
Trần Thị Khánh Linh       X     

 Trần Bá Thuấn       X     
 Nguyễn Thị Thu Thủy       X     
 Dương Thị Hải Phương       X     
 Lê Viết Mẫn       X     

Nguyễn Thanh Tuấn         X   
Trần Thái Hòa       X     
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ       X     

 Hồ Quốc Dũng         X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Thị Quỳnh Liên         X   
Mai Thu Giang       X     
Nguyễn Đình Hoa Cương         X   
Hà Ngọc Long     X       

 Hoàng Hữu Trung     X       
 Nguyễn Minh Đức     X       
 Hoàng Hữu Hoà   X     X   
 Trần Thị Phước Hà       X     

Nguyễn Thị Lệ Hương       X     
Võ Thị Phương Hà       X     
Hồ Minh Toàn       X     
Nguyễn Ngọc Nam     X       

 Hà Xuân Vấn         X   
 Hà Thị Hằng         X   
 Nguyễn Hồ Minh Trang         X   
 Phạm Thái Anh Thư       X     

Hồ Lê Phương Thảo       X     
Nguyễn Hữu Lợi       X     
Trần Xuân Châu         X   

 Nguyễn Xuân Khoát   X     X   
 Phan Nguyễn Khánh Long       X     
 Phạm Thị Thương       X     
 Đào Thị Cẩm Nhung     X       
 Lê Văn Sơn       X     

Vũ Thành Huy       X     
Võ Thị Thu Ngọc       X     
Dương Thị Diệu My       X     
Nguyễn Thế Thìn       X     

 Nguyễn Văn Toàn   X     X   
 Nguyễn Khắc Hoàn   X     X   
 Tổng của nhóm ngành 0 10 45 85 30 0 
 Nhóm ngành V             

Nguyễn Lê Hiệp         X   
Trần Thị Giang         X   
Bùi Dũng Thể   X     X   
Bùi Đức Tính   X     X   

 Phạm Thị Thanh Xuân         X   
 Trần Minh Trí       X     
 Nguyễn Quang Phục         X   
 Dư Anh Thơ     X       

Trần Hồng Hiếu     X       
Dương Thị Tuyên     X       
Trần Huỳnh Quang Minh     X       

 Nguyễn Hoàng Diễm My       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Mai Lệ Quyên       X     
Lê Thị Quỳnh Anh       X     
Võ Việt Hùng       X     
Trương Quang Dũng       X     

 Trần Huỳnh Bảo Châu     X       
 Nguyễn Thị Mai     X       
 Ngô Văn Mẫn       X     
 Phan Văn Hoà   X     X   

Nguyễn Đức Kiên       X     
Nguyễn Thái Phán     X       
Trần Công Dũng     X       
Hoàng Triệu Huy         X   

 Trương Tấn Quân         X   
 Phan Thị Thu Hương         X   
 Nguyễn Hữu Thuỷ       X     
 Nguyễn Văn Chương       X     

Tổng của nhóm ngành 0 3 8 10 10 0 
Nhóm ngành VII             
Trần Văn Hoà   X     X   

 Lê Sỹ Hùng       X     
 Phan Thị Nữ       X     
 Lê Anh Quý       X     
 Nguyễn Thuỳ Linh       X     
 Nguyễn Thị Quỳnh Chi       X     

Hoàng Thị Ngọc Hà       X     
Nguyễn Minh Hiền     X       
Mai Văn Xuân   X     X   
Nguyễn Ngọc Châu         X   

 Phạm Xuân Hùng         X   
 Lê Nữ Minh Phương         X   
 Hồ Tú Linh       X     
 Nguyễn Thị Thuý Hằng       X     

Mai Chiếm Tuyến       X     
Hồ Trọng Phúc       X     
Trần Mỹ Minh Châu       X     
Nguyễn Hải Yến     X       

 Đào Duy Minh       X     
 Hoàng Thị Liễu     X       
 Lê Thị Thanh Nga     X       
 Võ Hoàng Hà     X       

Nguyễn Trần Ngọc Tuấn     X       
Châu Lê Xuân Thi     X       
Nguyễn Công Định       X     

 Hoàng Thanh Long       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Văn Đức       X     
Nguyễn Văn Lạc       X     
Nguyễn Mạnh Hùng       X     
Nguyễn Thị Phương Thảo       X     

 Trần Đoàn Thanh Thanh       X     
 Tôn Nữ Hải Âu       X     
 Trần Hạnh Lợi       X     
 Lê Thanh An       X     

Tổng của nhóm ngành 0 2 7 22 5 0 
GV các môn chung             
Ngô Sỹ Hùng       X     
Phan Văn Xưng       X     

 Mai Thanh Văn       X     
 Nguyễn Thị Minh Hiếu       X     
 Nguyễn Thị Hương Giang       X     
 Phan Thị Kim Tuyến       X     

Ngô Thời Nhân         X   
Trần Thị Khánh Linh       X     
Trần Bá Thuấn       X     

 Nguyễn Thị Thu Thủy       X     
 Nguyễn Hồ Minh Trang         X   
 Phạm Thái Anh Thư       X     
 Đào Thị Cẩm Nhung     X       
 Tổng số giảng viên các môn chung 0 0 1 10 2 0 

Tổng số giảng viên toàn trường 0 15 61 127 47 0 
VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
Nhóm ngành IV             
Huỳnh Văn Chương   X     X   

 Nguyễn Trung Hải         X   
 Trần Thanh Đức         X   
 Lê Thanh Bồn         X   
 Phạm Hữu Tỵ         X   

Lê Đình Huy       X     
Nguyễn Thuỳ Phương       X     
Lê Quỳnh Mai       X     
Nguyễn Phúc Khoa       X     

 Tổng của nhóm ngành 0 1 0 4 5 0 
 Nhóm ngành V             
 Trần Văn Minh X       X   
 Lê Đức Ngoan X       X   

Nguyễn Vĩnh Trường   X     X   
Trần Đăng Hoà   X     X   
Trần Thị Thu Hà   X     X   

 Hoàng Thị Thái Hoà   X     X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Minh Hiếu   X     X   
Trần Thị Lệ   X     X   
Lê Thị Khánh   X     X   
Trương Thị Hồng Hải   X     X   

 Đỗ Thị Bích Thuỷ   X     X   
 Trương Văn Tuyển   X     X   
 Lê Thị Hoa Sen   X     X   
 Dương Viết Tình   X     X   

Đặng Thái Dương   X     X   
Nguyễn Văn Lợi   X     X   
Tôn Thất Chất   X     X   
Dư Thanh Hằng   X     X   

 Đàm Văn Tiện   X     X   
 Hồ Trung Thông   X     X   
 Lê Đình Phùng   X     X   
 Lê Văn An   X     X   

Nguyễn Đức Hưng   X     X   
Nguyễn Hữu Văn   X     X   
Nguyễn Minh Hoàn   X     X   

 Nguyễn Tiến Vởn   X     X   
 Nguyễn Xuân Bả   X     X   
 Phùng Thăng Long   X     X   
 Trần Sáng Tạo   X     X   
 Trần Thị Thu Hồng   X     X   

Phạm Hồng Sơn   X     X   
Nguyễn Quang Linh   X     X   
Đinh Thị Bích Lân   X     X   
Lê Như Cương         X   

 Nguyễn Tiến Longhc         X   
 Nguyễn Thị Thu Thuỷ         X   
 Nguyễn Văn Đức         X   
 Trần Thị Xuân Phương         X   

Lê Tiến Dũng         X   
Nguyễn Đình Thi         X   
Nguyễn Hồ Lam         X   
Phan Thị Phương Nhi         X   

 Trịnh Thị Sen         X   
 Nguyễn Quang Cơ         X   
 Vũ Tuấn Minh         X   
 Đỗ Minh Cường         X   

Khương Anh Sơn         X   
Nguyễn Quang Lịch         X   
Nguyễn Tiến Long         X   

 Phạm Việt Hùng         X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đinh Vương Hùng         X   
Nguyễn Đức Chung         X   
Nguyễn Văn Huế         X   
Nguyễn Hiền Trang         X   

 Nguyễn Văn Toản         X   
 Võ Văn Quốc Bảo         X   
 Trương Quang Hoàng         X   
 Nguyễn Viết Tuân         X   

Trần Minh Đức         X   
Trần Nam Thắng         X   
Nguyễn Văn Minh         X   
Hoàng Huy Tuấn         X   

 Hoàng Văn Dưỡng         X   
 Hồ Thanh Hà         X   
 Lê Quang Vĩnh         X   
 Ngô Tùng Đức         X   

Nguyễn Thị Hồng Mai         X   
Lê Văn Dân         X   
Mạc Như Bình         X   

 Ngô Hữu Toàn         X   
 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm         X   
 Nguyễn Thị Xuân Hồng         X   
 Nguyễn Văn Huy         X   
 Nguyễn Ngọc Phước         X   

Hồ Lê Quỳnh Châu         X   
Dương Thanh Hải         X   
Đinh Văn Dũng         X   
Phạm Khánh Từ         X   

 Lê Văn Phước         X   
 Nguyễn Xuân Hoà         X   
 Trần Quang Vui         X   
 Vũ Văn Hải         X   

Hoàng Kim Toản         X   
Hồ Đắc Thái Hoàng         X   
Ngô Trí Dũng         X   
Trần Mạnh Đạt         X   

 Nguyễn Thị Giang       X     
 Lê Khắc Phúc       X     
 Trần Thị Hoàng Đông       X     
 Trần Thị Nga       X     

Hoàng Văn Nam       X     
Trần Thị Ngân       X     
Lê Thị Hương Xuân       X     

 Lê Thị Thu Hường       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Thái Thị Huyền       X     
Trần Thị Ánh Tuyết       X     
Trần Thị Hương Sen       X     
Bùi Xuân Tín       X     

 Lại Viết Thắng       X     
 Lê Văn Chánh       X     
 Dương Thanh Thuỷ       X     
 Nguyễn Hữu Hoà       X     

Nguyễn Hữu Trung       X     
Phạm Lê Hoàng       X     
Trần Minh Quang       X     
Trần Thị Phương Nhung       X     

 Trần Thị Triệu Hà       X     
 Đàm Thị Huế       X     
 Đỗ Đình Thục       X     
 Hoàng Hải Lý       X     

Nguyễn Văn Quy       X     
Trần Đăng Khoa       X     
Hồ Nhật Phong       X     

 Nguyễn Quốc Huy       X     
 Trần Văn May       X     
 Lê Anh Phúc       X     
 La Quốc Khánh       X     
 Nguyễn Thanh Cường       X     

Vệ Quốc Linh       X     
Võ Công Anh       X     
Nguyễn Thị Kim Anh       X     
Ngô Quý Tuấn       X     

 Nguyễn Thị Ngọc       X     
 Nguyễn Trường Giang       X     
 Phạm Xuân Phương       X     
 Phan Tôn Thanh Tâm       X     

Trần Đức Hạnh       X     
Nguyễn Thanh Long       X     
Lê Thanh Long       X     
Nguyễn Cao Cường       X     

 Nguyễn Quốc Sinh       X     
 Nguyễn Thị Diễm Hương       X     
 Tống Thị Quỳnh Anh       X     
 Trần Bảo Khánh       X     

Trần Thanh Quỳnh Anh       X     
Đoàn Thị Thanh Thảo       X     
Hồ Sỹ Vương       X     

 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Vân Anh       X     
Nguyễn Thỵ Đan Huyền       X     
Phạm Trần Thuỳ Hương       X     
Trần Ngọc Khiêm       X     

 Cao Thị Thuyết       X     
 Nguyễn Thị Diệu Hiền       X     
 Đinh Thị Kim Oanh       X     
 Hoàng Dũng Hà       X     

Hoàng Gia Hùng       X     
Hồ Lê Phi Khanh       X     
Lê Thị Hồng Phương       X     
Nguyễn Tiến Dũng       X     

 Nguyễn Thị Bích Thuỷ       X     
 Nguyễn Thị Chung       X     
 Nguyễn Thị Tuyết Sương       X     
 Nguyễn Thiện Tâm       X     

Nguyễn Trọng Dũng       X     
Phạm Thị Nhung       X     
Dương Ngọc Phước       X     

 Hoàng Thị Hồng Quế       X     
 Lê Chí Hùng Cường       X     
 Lê Văn Nam       X     
 Nguyễn Ngọc Truyền       X     
 Nguyễn Thị Dạ Thảo       X     

Nguyễn Văn Chung       X     
Nguyễn Văn Thành       X     
Trần Cao Uý       X     
Trần Thị Ánh Nguyệt       X     

 Đinh Thị Hương Duyên       X     
 Hồ Đăng Nguyên       X     
 Hồng Bích Ngọc       X     
 Huỳnh Thị Ngọc Diệp       X     

Lê Thái Hùng       X     
Nguyễn Hợi       X     
Nguyễn Thị Thương       X     
Võ Thị Minh Phương       X     

 Hồ Đăng Hải       X     
 Lê Trọng Thực       X     
 Châu Thị Thanh       X     
 Nguyễn Đăng Niêm       X     

Dương Văn Thành       X     
Hoàng Dương Xô Việt       X     
Ngô Thị Phương Anh       X     

 Nguyễn Thị Thuỳ Phương       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phạm Cường       X     
Phạm Thị Phương Thảo       X     
Trương Thuỷ Vân       X     
Văn Thị Yến       X     

 Trần Thị Thuý Hằngln       X     
 Vũ Thị Thuỳ Trang       X     
 Lê Thị Phương Thảo       X     
 Nguyễn Duy Phong       X     

Hà Nam Thắng       X     
Hồ Thị Thu Hoài       X     
Kiều Thị Huyền       X     
Ngô Thị Hương Giang       X     

 Nguyễn Đức Thành       X     
 Nguyễn Văn Huệ       X     
 Trần Thị Thuý Hằngts       X     
 Trương Văn Đàn       X     

Võ Điều       X     
Hoàng Nghĩa Mạnh       X     
Nguyễn Phi Nam       X     

 Nguyễn Tử Minh       X     
 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ       X     
 Nguyễn Thị Thuý Hằngts       X     
 Phạm Thị Phương Lan       X     
 Trần Nguyên Ngọc       X     

Nguyễn Đức Quỳnh Anh       X     
Phạm Thị Hải Yến       X     
Lê Văn Bảo Duy       X     
Nguyễn Nam Quang       X     

 Nguyễn Anh Tuấnts       X     
 Nguyễn Thị Huế Linh       X     
 Trần Nam Hà       X     
 Trương Thị Hoa       X     

Trần Quang Khánh Vân       X     
Trần Thị Thu Sương       X     
Võ Đức Nghĩa       X     
Lê Nữ Anh Thư       X     

 Lê Thị Lan Phương       X     
 Nguyễn Hải Quân       X     
 Trần Thanh Hải       X     
 Bùi Thị Hiền       X     

Nguyễn Thị Nga       X     
Nguyễn Thị Quỳnh Anh       X     
Nguyễn Văn Chào       X     

 Phan Vũ Hải       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phùng Lan Ngọc     X       
Nguyễn Thị Thanh     X       
Võ Văn Thắc     X       
Lê Việt Linh     X       

 Võ Quang Anh Tuấn     X       
 Hoàng Phước Thôi     X       
 Đỗ Thị Thu Ái     X       
 Thân Thị Thanh Trà     X       

Văn Ngọc Phong     X       
Nguyễn Đinh Thuỳ Khương     X       
Nguyễn Thị Thuỳ     X       
Hồ Thị Dung     X       

 Tổng của nhóm ngành 2 31 12 140 86 0 
 Nhóm ngành VII             
 Hồ Kiệt   X     X   
 Nguyễn Hữu Ngữ   X     X   

Nguyễn Hoàng Khánh Linh         X   
Dương Quốc Nõn       X     
Đàm Thị Huyền Trang       X     

 Lê Ngọc Phương Quý       X     
 Nguyễn Bích Ngọc       X     
 Nguyễn Ngọc Thanh       X     
 Nguyễn Tiến Nhật       X     
 Nguyễn Thành Nam       X     

Nguyễn Thị Hải       X     
Nguyễn Thị Lan Hương       X     
Nguyễn Văn Bình       X     
Phạm Gia Tùng       X     

 Trần Thị Phượng       X     
 Trần Trọng Tấn       X     
 Dương Thị Thu Hà       X     
 Hồ Việt Hoàng       X     

Hồ Nhật Linh     X       
Lê Hữu Ngọc Thanh     X       
Lê Ngọc Đoàn     X       
Nguyễn Thị Nhật Linh     X       

 Trương Đỗ Minh Phượng     X       
 Trần Thị Minh Châu     X       
 Tổng của nhóm ngành 0 2 6 15 3 0 
 GV các môn chung             

Trần Bá Tịnh         X   
Dương Văn Hậu       X     
Trần Nguyên Thảo       X     

 Đặng Thị Thu Hiền       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đinh Thị Thu Thanh       X     
Hoàng Hữu Tình       X     
Nguyễn Đăng Nhật       X     
Nguyễn Đức Hồng       X     

 Nguyễn Ngọc Ánh       X     
 Nguyễn Thanh Bình       X     
 Nguyễn Thị Tuyết Lan       X     
 Nguyễn Văn Cần       X     

Phạm Thị Thảo Hiền       X     
Phan Thị Diệu Huyền       X     
Phan Thị Duy Thuận       X     
Tôn Nữ Tuyết Trinh       X     

 Trần Ngọc Truồi       X     
 Trần Thị Diệu Hiền       X     
 Trần Thị Thuỳ Hương       X     
 Lê Thị Kim Anh       X     

Lê Thu Hà       X     
Ngô Phi Anh Tuấn     X       
Phạm Anh Tuấn     X       

 Tổng số giảng viên các môn chung 0 0 2 20 1 0 
 Tổng số giảng viên toàn trường 2 34 20 179 95 0 
 VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT 

 Nhóm ngành I             
 Đặng Thị Thu An       X     

Nguyễn Ánh Dương       X     
Lê Nguyễn Đăng Gioan       X     
Lê Thị Thúy Hằng       X     
Hoàng Xuân Hiếu       X     

 Hà Thị Hoài Hương       X     
 Lê Anh Huy       X     
 Lê Phan Quốc       X     
 Nguyễn Văn Sỹ       X     

Lê Đăng Thông       X     
Tô Trần Bích Thúy       X     
Nguyễn Võ Trí       X     
Lê Anh Tuấn       X     

 Nguyễn Thanh Tùng       X     
 Tổng của nhóm ngành 0 0 0 14 0 0 
 Nhóm ngành II             
 Phan Thanh Bình   X     X   

Đỗ Xuân Phú        X   
Trương Thanh An       X     
Phạm Hoàng Anh       X     

 Trần Ngọc Anh       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phan Hải Bằng       X     
Nguyễn Bé       X     
Lê Bá Cang       X     
Phan Lê  Chung       X     

 Hoàng Chưởng       X     
 Nguyễn Văn  Đủ       X     
 Nguyễn Thiện Đức       X     
 Trần Thị Thanh Dung       X     

Nguyễn Viết Dũng       X     
Phan Thị Hồng Hà       X     
Nguyễn Thanh Hải       X     
Lê Kim Hải       X     

 Phạm Thị Thủy Hằng       X     
 Đồng Thị Mỹ Hiệp       X     
 Nguyễn Thị Hoà        X     
 Nguyễn Khải Hoàn       X     

Ngô Thị Lan Hương       X     
Đỗ Kỳ Huy       X     
Trần Sông Lam       X     

 Nguyễn Thị Hiền Lê       X     
 Nguyễn Thị Thanh Mai       X     
 Phạm Bình Minh       X     
 Lê Thị Minh Nguyệt       X     
 Võ Quang Phát       X     

Phan Thanh Quang       X     
Nguyễn Thái Quảng       X     
Hoàng Phúc  Quý       X     
Hà Văn Sáu       X     

 Trần Thanh Sơn       X     
 Nguyễn Thị Mỹ Tâm       X     
 Phan Quang Tân       X     
 Trương Thiện       X     

Lê Thị  Tiềm       X     
Nguyễn Thị Thanh Trà       X     
Phan Khánh Trang       X     
Lê Việt  Trung       X     

 Đỗ Quang Trung       X     
 Võ Quang  Trung       X     
 Hoàng Minh Tuyến       X     
 Quách Hải Thọ       X     

Trần Thị Bích Ngọc       X     
Nguyễn Thị Thu Sương       X     
Trần Thị Hoài Diễm     X       

 Nguyễn Thị Thu Hà     X       
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phan Xuân Hòa     X       
Nguyễn Văn Hoàng     X       
Nguyễn Xuân Hoài     X       
Nguyễn Đức Huy     X       

 Vĩnh Khiêm     X       
 Nguyễn Đăng Lướng     X       
 Nguyễn Ý Nhi     X       
 Hà Hoàng Ngâu     X       

Trầm Thị Trạch Oanh     X       
Nguyễn Khắc Tài     X       
Hồ Thị Phương Thảo     X       
Trần Xuân  Thi     X       

 Nguyễn Văn Thọ     X       
 Tổng của nhóm ngành 0 1 15 46 1 0 
 GV các môn chung             
 Phan Thanh Bình   X     X   

Phan Thị Hồng Hà       X     
Hoàng Phúc  Quý       X     
Lê Thị  Tiềm       X     

 Quách Hải Thọ       X     
 Trần Thị Bích Ngọc       X     
 Nguyễn Thị Thu Hà     X       
 Tổng số giảng viên các môn chung 0 1 1 5 1 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 0 2 16 65 2 0 
VIII. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ 
Nhóm ngành V             
Trần Mạnh Đạt         X   
Ngô Xuân Cường         X   

 Võ Quang Nhã         X   
 Phan Nghiêm Vũ       X     
 Nguyễn Thị Tuyết Mai       X     
 Đoàn Thị Lan       X     

Hoàng Đức Anh Vũ       X     
Hồ Sỹ Thái       X     
Cao Xuân Hiển       X     
Trương Thị Diệu Chi       X     

 Hồ Sỹ Cảnh       X     
 Lê Tuấn Vũ       X     
 Phạm Văn Lê Cường       X     
 Nguyễn Hải Đăng       X     

Đoàn Hoàng Tài       X     
Nguyễn Xuân Cường       X     
Võ Thị Yên Bình       X     

 Trần Thị Cúc Phương       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Phượng       X     
Nguyễn Thị Hoài Giang       X     
Nguyễn Thị Thảo Nguyên       X     
Phan Thị Hồng Phượng       X     

 Tạ Thị Lài       X     
 Huỳnh Thị Thùy Linh       X     
 Lê Thị Hạnh       X     
 Phan Linh Tiên       X     

Vũ Trung Kiên       X     
Hoàng Thị Sinh Hương       X     
Nguyễn Thị Kim Xoa       X     
Nguyễn Trùng Dương       X     

 Hà Thị Ngọc Diệu       X     
 Thái Quang Minh     X       
 Tạ Quang Tài     X       
 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên     X       

Nguyễn Đình Diệp     X       
Trần Thị Như Thảo     X       
Nguyễn Nữ Thanh Thảo     X       

 Lê Vĩnh Thắng     X       
 Tổng của nhóm ngành 0 0 7 28 3 0 
 Nhóm ngành III             
 Trương Chí Hiếu         X   
 Hồ Sỹ Thái         X   

Lê Thị Hương Loan       X     
Tổng của nhóm ngành 0 0 0 1 2 0 
Nhóm ngành VII             
Từ Thu Mai         X   

 Tổng của nhóm ngành 0 0 0 0 1 0 
 GV các môn chung             
 Từ Thu Mai         X   
 Trần Thị Cúc Phương       X     

Nguyễn Thị Phượng       X     
Lê Thị Hạnh       X     
Nguyễn Trùng Dương       X     
Tổng số giảng viên các môn chung 0 0 0 4 1 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 0 0 7 33 7 0 
 IX. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 Nhóm ngành I             
 Tôn Thất Dụng         X   

Nguyễn Thị Tịnh Thy         X   
Thái Phan Vàng Anh         X   
Trần Thị Sâm          X   

 Hoàng Thị Huế   X     X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Bửu Nam    X     X   
Phạm Xuân Hoàng          X   
Trần Hữu Phong          X   
Trần Thái Học    X     X   

 Ngô Thời Đôn          X   
 Lê Khánh Tùng        X     
 Lê Thị Ngọc Anh         X   
 Nguyễn Thị Kim Ngân         X   

Lê Thị Diễm Hằng         X   
Nguyễn Văn Thuấn         X   
Trần Văn Chung         X   
Phạm Bá Thịnh        X     

 Nguyễn Thị Xuân Hiền       X     
 Lê Thị Cẩm Vân       X     
 Trần Thị Thanh Nhị       X     
 Võ Thị Ngọc Thúy       X     

Nguyễn Anh Dân       X     
Nguyễn Lãm Thắng        X     
Đoàn Thị Quý Ngọc       X     

 Nguyễn Thùy Trang       X     
 Trần Đình Nhân       X     
 Nguyễn Văn Luân       X     
 Trần Thị Huyền Gấm       X     
 Nguyễn Thị Thu Hằng       X     

Hoàng Đức Khoa         X   
Nguyễn Thị Hoài Phương     X       
Trần Vĩnh Tường    X     X   
Đặng Văn Chương    X     X   

 Lê Cung    X     X   
 Huỳnh Công Bá          X   
 Nguyễn Văn Hoa          X   
 Trương Công Huỳnh Kỳ   X     X   

Đặng Văn Hồ    X     X   
Lê Thành Nam         X   
Hoàng Chí Hiếu         X   
Nguyễn Thị Ty        X     

 Bùi Thị Thảo          X   
 Lê Thị Hoài Thanh       X     
 Trần Thị Hải Lê       X     
 Trần Thị Quế Châu       X     

Nguyễn Tuấn Bình       X     
Nguyễn Tất Thắng          X   
Nguyễn Đức Cương         X   

 Trần Đình Hùng       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Thị Qúi Đức       X     
Lê Năm          X   
Lê Văn Ân          X   
Phạm Viết Hồng    X     X   

 Nguyễn Tưởng          X   
 Nguyễn Ngọc Minh    X     X   
 Nguyễn Hoàng Sơn    X     X   
 Trần Thị Tuyết Mai        X     

Trần Thị Cẩm Tú       X     
Lê Phúc Chi Lăng         X   
Nguyễn Đăng Độ         X   
Nguyễn Thị Hiển       X     

 Mai Văn Chân       X     
 Cao Thị Hoa       X     
 Lê Văn Tin         X   
 Nguyễn Trọng Quân     X       

Nguyễn Thám   X     X   
Trần Vui    X     X   
Lê Thị Như Bích         X   

 Lê Viết Ngư   X     X   
 Trương Văn Thương          X   
 Đoàn Thế Hiếu    X     X   
 Nguyễn Hoàng   X     X   
 Phan Văn Thiện    X     X   

Cao Huy Linh    X     X   
Trần Kiêm Minh         X   
Nguyễn Thị Tân An          X   
Trần Nguyễn Khánh Linh         X   

 Nguyễn Thị Mỹ Duyên       X     
 Nguyễn Thị Duyến         X   
 Nguyễn Thị Thanh Loan       X     
 Nguyễn Văn Hạnh         X   

Trần Dũng         X   
Trần Thiện Tín       X     
Trần Quân Kỳ         X   
Trần Quang Hóa       X     

 Nguyễn Minh Hoàng         X   
 Văn Đức Trung       X     
 Nguyễn Đăng Minh Phúc         X   
 Nguyễn Văn Vinh       X     

Phạm Đình Đồng       X     
Lê Ngọc Long         X   
Huỳnh Đình Tuân         X   

 Huỳnh Quang Nhật Minh       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Trần Đạo Dõng   X     X   
Nguyễn Thành Thái     X       
Lê Vắn Thuyết X       X   
Trương Minh Đức   X     X   

 Đinh Như Thảo   X     X   
 Lê Văn Giáo    X     X   
 Trần Viết Nhân Hào         X   
 Lê Đình    X     X   

Phạm Hương Thảo         X   
Nguyễn Thị Thủy         X   
Nguyễn Như Lê         X   
Lê Thị Thu Phương         X   

 Trần Thị Ngọc Ánh       X     
 Lê Thúc Tuấn        X     
 Ngô Văn Quang Bình       X     
 Phạm Việt Tuấn       X     

Nguyễn Thị Diện     X       
Dương Tràng An     X       
Dương Thị Diễm My       X     

 Lê Trung Dũng       X     
 Trương Minh Chính       X     
 Lê Thị Cẩm Tú       X     
 Hoàng Đình Long       X     
 Bùi Đình Hợi         X   

Quách Nguyễn Bảo Nguyên         X   
Hoàng Hữu Hòa   X     X   
Hoàng Văn Đức          X   
Trần Dương    X     X   

 Võ Văn Tân    X     X   
 Lê Quốc Thắng          X   
 Ngô Văn Tứ    X     X   
 Lê Văn Dũng          X   

Nguyễn Văn Bình          X   
Nguyễn Thị Anh Thư        X     
Nguyễn Lê Mỹ Linh         X   
Đặng Thị Thuận An        X     

 Đặng Thị Thanh Nhàn       X     
 Đinh Quý Hương       X     
 Trần Đông Tiến         X   
 Nguyễn Đăng Đàn          X   

Trương Vận        X     
Phan Thế Bình       X     
Ngô Duy Ý        X     

 Nguyễn Thị Thùy Trang       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phạm Yên Khang       X     
Ngô Đắc Chứng  X       X   
Đặng Thị Dạ Thủy          X   
Trịnh Đông Thư          X   

 Nguyễn Khoa Lân    X     X   
 Phan Đức Duy   X     X   
 Trần Quốc Dung    X     X   
 Nguyễn Xuân Huy          X   

Biền Văn Minh   X     X   
Phạm Quang Chinh         X   
Trương Thị Hiếu Thảo         X   
Nguyễn Thị Quỳnh Trang       X     

 Phạm Thị Phương Anh       X     
 Hoàng Xuân Thảo       X     
 Bùi Thị Chính       X     
 Trần Văn Giang         X   

Hoàng Trọng Phán       X     
Phùng Thị Bích Hòa       X     
Nguyễn Thị Kim Cơ       X     

 Nguyễn Thị Diệu Phương          X   
 Phạm Thành         X   
 Ngô Văn Bình         X   
 Lê Phước Nam Hà        X     
 Đinh Thị Diệu Minh       X     

Võ Hồ Thu Sang       X     
Nguyễn Thị Hương Giang       X     
Nguyễn Thị Lan Anh         X   
Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh       X     

 Nguyễn Thế Dũng        X     
 Nguyễn Đức Nhuận        X     
 Nguyễn Văn Khang       X     
 Phù Đôn Hậu        X     

Nguyễn Tương Tri          X   
Lê Thanh Hiếu          X   
Trần Hoài Nhân       X     
Nguyễn Lê Trung Thành       X     

 Hồ Thị Kim Thoa       X     
 Vĩnh Anh Nghiêm Quân     X       
 Đoàn Hồ Anh Triết     X       
 Phan Minh Tiến    X     X   

Trần Văn Hiếu    X     X   
Đậu Minh Long    X     X   
Nguyễn Văn Bắc   X     X   

 Nguyễn Phước Cát Tường        X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đinh Thị Thu Phương       X     
Thiều Thị Hường        X     
Đinh Thị Hồng Vân         X   
Phạm Thị Thuý Hằng       X     

 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh       X     
 Nguyễn Thị Quỳnh Anh       X     
 Nguyễn Thị Hà       X     
 Hồ Thị Trúc Quỳnh       X     

Nguyễn Thị Ngọc Bé         X   
Lê Văn Khuyến        X     
Trần Văn Tín       X     
Nguyễn Bá Phu         X   

 Nguyễn Thanh Hùng         X   
 Hồ Văn Dũng         X   
 Phạm Thị Quỳnh Ni       X     
 Nguyễn Thanh Bình       X     

Mai Thị Thanh Thủy       X     
Trần Như Hiền         X   
Lê Thị Thu Hương        X     

 Huỳnh Thị Hồng Hạnh       X     
 Nguyễn Văn Thắng          X   
 Vũ Đình Bảy        X     
 Nguyễn Văn Quang       X     
 Hoàng Thị Thảo       X     

Cao Thị Hoài Thu       X     
Phạm Quang Trung       X     
Đặng Xuân Điều       X     
Nguyễn Thành Minh       X     

 Trần Văn Lực         X   
 Lê Văn Thuật       X     
 Bùi Thị Phương Thư       X     
 Hoàng Phi Hải       X     

Lê Thị Minh Trâm       X     
Nguyễn Văn Hòa   X     X   
Nguyễn Thanh Tâm         X   
Đặng Thị Ngọc Phượng         X   

 Trịnh Thị Hà Bắc       X     
 Nguyễn Thuỳ Nhung       X     
 Trần Thị Thuỷ Thương Ngọc       X     
 Tạ Thị Kim Nhung       X     

Lương Thị Minh Thuỷ       X     
Nguyễn Tuấn Vĩnh         X   
Lê Văn Huy       X     

 Lê Thị Nhung       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thùy Trang       X     
Trần Viết Nhi       X     
Hoàng Thị Diễm Phương       X     
Trươmg Thị Thanh Hoài       X     

 Nguyễn Thiều Dạ Hương       X     
 Hoàng Anh Dũng     X       
 Đoàn Văn Cảnh     X       
 Nguyễn Thị Kim Thoa   X     X   

Nguyễn Thị Tường Vi         X   
Nguyễn Hoài Anh         X   
Lê Mạnh Hà         X   
Trần Thị Quỳnh Nga         X   

 Trần Hữu Ý     X       
 Hồ Văn Thuỳ       X     
 Nguyễn Văn Vượng       X     
 Mai Thế Hùng Anh       X     

Phạm Diệu Linh       X     
Phan Thị Hương Giang       X     
Dương Thị Minh Hoàng       X     

 Nguyễn Thị Hiền Trang       X     
 Hoàng Như Quỳnh       X     
 Hoàng Hữu Phước     X       
 Hoàng Phương Tú Anh       X     
 Hoàng Thị Tường Linh     X       

Nguyễn Đình Luyện    X     X   
Nguyễn Văn Thuận    X     X   
Lê Anh Phương          X   
Nguyễn Lương Thục       X     

 Nguyễn Hải Lộc       X     
 Trương Thế Quy        X     
 Dương Tuấn Quang    X     X   
 Lê Hồ Sơn          X   

Trần Thị Tú Anh    X     X   
Hà Viết Hải          X   
Lê Công Triêm   X     X   
Nguyễn Đức Vũ    X     X   

 Văn Thị Thanh Nhung    X     X   
 Thái Quang Trung          X   
 Nguyễn Thành Nhân   X     X   
 Phan Hoàng Hải       X     

Nguyễn Duân   X     X   
Lê Văn Anh   X     X   
Trần Công Phong X       X   

 Nguyễn Sỹ Thư   X     X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phùng Đình Mẫn   X     X   
Đỗ Mạnh Hùng         X   
Nguyễn Chí Bảo         X   
Võ Văn Kha       X     

 Bùi Văn Lợi         X   
 Tổng của nhóm ngành 3 49 12 123 139 0 
 GV các môn chung             
 Lê Phước Nam Hà        X     

Đinh Thị Diệu Minh       X     
Võ Hồ Thu Sang       X     
Nguyễn Thị Hương Giang       X     
Nguyễn Thị Lan Anh         X   

 Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh       X     
 Nguyễn Thế Dũng        X     
 Nguyễn Đức Nhuận        X     
 Nguyễn Văn Khang       X     

Phù Đôn Hậu        X     
Nguyễn Tương Tri          X   
Lê Thanh Hiếu          X   

 Trần Hoài Nhân       X     
 Nguyễn Lê Trung Thành       X     
 Hồ Thị Kim Thoa       X     
 Vĩnh Anh Nghiêm Quân     X       
 Đoàn Hồ Anh Triết     X       

Phan Minh Tiến    X     X   
Trần Văn Hiếu    X     X   
Đậu Minh Long    X     X   
Nguyễn Văn Bắc   X     X   

 Nguyễn Phước Cát Tường        X     
 Đinh Thị Thu Phương       X     
 Thiều Thị Hường        X     
 Đinh Thị Hồng Vân         X   

Phạm Thị Thuý Hằng       X     
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh       X     
Nguyễn Thị Quỳnh Anh       X     
Nguyễn Thị Hà       X     

 Hồ Thị Trúc Quỳnh       X     
 Nguyễn Thị Ngọc Bé         X   
 Lê Văn Khuyến        X     
 Trần Văn Tín       X     

Nguyễn Bá Phu         X   
Nguyễn Thanh Hùng         X   
Hồ Văn Dũng         X   

 Phạm Thị Quỳnh Ni       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thanh Bình       X     
Mai Thị Thanh Thủy       X     
Nguyễn Sĩ Thư   X     X   
Trần Như Hiền         X   

 Lê Thị Thu Hương        X     
 Huỳnh Thị Hồng Hạnh       X     
 Nguyễn Văn Thắng          X   
 Vũ Đình Bảy        X     

Nguyễn Văn Quang       X     
Hoàng Thị Thảo       X     
Cao Thị Hoài Thu       X     
Phạm Quang Trung       X     

 Đặng Xuân Điều       X     
 Nguyễn Thành Minh       X     
 Trần Văn Lực         X   
 Lê Văn Thuật       X     

Bùi Thị Phương Thư       X     
Hoàng Phi Hải       X     
Lê Thị Minh Trâm       X     

 Nguyễn Văn Hòa   X     X   
 Tổng số giảng viên các môn chung 0 6 2 38 17 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 3 55 14 161 156 0 
 X. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 Nhóm ngành IV             
Lê Thị Nam Thuận   X     X   
Hoàng Thị Kim Hồng   X     X   
Tôn Thất Pháp   X     X   
Võ Văn Phú   X     X   

 Trương Thị Bích Phượng   X     X   
 Võ Thị Mai Hương   X     X   
 Lê Trọng Sơn   X     X   
 Trương Quý Tùng         X   

Nguyễn Minh Trí         X   
Lương Quang Đốc         X   
Chế Thị Cẩm Hà         X   
Đoàn Suy Nghĩ         X   

 Nguyễn Quang Đức Tiến         X   
 Võ Đình Ba       X     
 Phan Thị Thúy Hằng       X     
 Nguyễn Việt Thắng       X     

Nguyễn Thị Thu Thủy       X     
Trần Vũ Ngọc Thi       X     
Ngô Thi Minh Thu       X     

 Nguyễn Đức Tuấn       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Ngô Thị Bảo Châu     X       
Võ Văn Quý     X       
Nguyễn Hoàng Lộc X       X   
Cao Đăng Nguyên   X     X   

 Ngô Anh   X     X   
 Phạm Thị Ngọc Lan   X     X   
 Nguyễn Hữu Thuần Anh         X   
 Lê Văn Tường Huân         X   

Nguyễn Ngọc Lương         X   
Hoàng Dương Thu Hương       X     
Lê Thị Hà Thanh       X     
Nguyễn Văn Canh   X     X   

 Lê Xuân Tài         X   
 Nguyễn Thị Thủy         X   
 Hoàng Hoa Thám       X     
 Hồ Trung Thành       X     

Nguyễn Thị Lệ Huyền       X     
Lê Duy Đạt       X     
Lê Văn Tuất   X     X   

 Nguyễn Mạnh Sơn   X     X   
 Phan Đình Giớ   X     X   
 Lê Quý Thông         X   
 Ngô Khoa Quang         X   
 Trương Văn Chương         X   

Lê Quang Tiến Dũng         X   
Lê Trần Uyên Tú         X   
Lê Ngọc Minh       X     
Lê Thị Ngọc Bảo       X     

 Lê Xuân Diễm Ngọc       X     
 Lê Thị Diệu Hiền       X     
 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh       X     
 Nguyễn Hoàng Yến       X     

Dụng Thị Hoài Trang       X     
Trần Thái Hòa X       X   
Nguyễn Văn Hợp   X     X   
Trần Thúc Bình   X     X   

 Đinh Quang Khiếu   X     X   
 Trần Ngọc Tuyền   X     X   
 Trần Thị Văn Thi   X     X   
 Nguyễn Thị Thu Lan   X     X   

Hoàng Thái Long         X   
Nguyễn Hải Phong         X   
Nguyễn Đăng Giáng Châu         X   

 Nguyễn Văn Ly         X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Trần Xuân Mậu         X   
Nguyễn Thị Ái Nhung         X   
Lê Thị Hòa         X   
Trần Thị Ái Mỹ       X     

 Nguyễn Thị Huệ       X     
 Mai Xuân Tịnh       X     
 Bùi Quang Thành       X     
 Đỗ Diên       X     

Trần Minh Ngọc       X     
Nguyễn Đức Vũ Quyên       X     
Đặng Xuân Tín       X     
Hồ Văn Minh Hải       X     

 Trần Thanh Minh       X     
 Lê Lâm Sơn       X     
 Lê Trung Hiếu       X     
 Nguyễn Quang Tuấn         X   

Phan Anh Hằng       X     
Trần Ánh Hằng       X     
Phạm Khắc Liệu   X     X   

 Đường Văn Hiếu         X   
 Lê Văn Tuấn         X   
 Trần Anh Tuấn         X   
 Trần Nguyễn Quỳnh Anh         X   
 Hoàng Công Tín         X   

Mai Ngọc Châu       X     
Dương Thành Chung       X     
Hoàng Thị Mỹ Hằng       X     
Lê Thị Phương Chi       X     

 Trần Ngọc Tuấn       X     
 Đặng Thị Như Ý       X     
 Nguyễn Bắc Giang       X     
 Nguyễn Tiến Hoàng       X     

Đặng Thị Thanh Lôc       X     
Trịnh Thị Giao Chi       X     
Tổng của nhóm ngành 2 21 2 44 52 0 
Nhóm ngành V             

 Huỳnh Thế Phùng   X     X   
 Nguyễn Đặng Hồ Hải         X   
 Nguyễn Đắc Liêm         X   
 Nguyễn Văn Sơn         X   

Phạm Lệ Mỹ       X     
Châu Thanh Hải       X     
Võ Quang Mẫn       X     

 Nguyễn Dư Thái        X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Trần Công Mẫn       X     
Hồ Vũ Ngọc Phương       X     
Trần Thiện Thành       X     
Phan Nhật Tĩnh   X     X   

 Phạm Hoài Thanh         X   
 Nguyễn Hoàng Sơn         X   
 Nguyễn Thị Phương Chi         X   
 Trần Đình Long       X     

Bùi Quang Vũ       X     
Ngô Nhân Đức       X     
Bùi Văn Chiến       X     
Nguyễn Duy Ái Nhân       X     

 Ngô Phước Nguyên Ngọc       X     
 Bùi Văn Hiếu       X     
 Lê Anh Tuấn       X     
 Mai Thị Lệ     X       

Nguyễn Mậu Hân   X     X   
Hoàng Quang   X     X   
Lê Mạnh Thạnh   X     X   

 Võ Thanh Tú   X     X   
 Trương Công Tuấn   X     X   
 Hoàng Hữu Hạnh   X     X   
 Nguyễn Công Hào         X   
 Nguyễn Đăng Bình         X   

Trần Thanh Lương         X   
Lê Quang Chiến         X   
Đặng Thanh Chương         X   
Hoàng Thị Lan Giao         X   

 Nguyễn Hữu Tài         X   
 Lê Mỹ Cảnh       X     
 Hoàng Nguyễn Tuấn Minh       X     
 Trần Thị Phương Chi       X     

Nguyễn Dũng       X     
Nguyễn Hoàng Hà       X     
Nguyễn Mậu Quốc Hoàn       X     
Nguyễn Việt Hùng       X     

 Nguyễn Quang Hưng       X     
 Trần Việt Khoa       X     
 Lê Văn Tường Lân       X     
 Nguyễn Thị Bích Lộc       X     

Trương Văn Quốc Nhật       X     
Đoàn Thị Hồng Phước       X     
Nguyễn Ngọc Thủy       X     

 Nguyễn Văn Trung       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Võ Việt Dũng     X       
Võ Thanh Tùng   X     X   
Đặng Xuân Vinh         X   
Nguyễn Trường Thọ         X   

 Nguyễn Văn Ân       X     
 Phan Hải Phong       X     
 Hoàng Lê Hà       X     
 Lê Văn Thanh Vũ       X     

Khổng Thị Thu Thảo       X     
Hồ Đức Tâm Linh       X     
Hoàng Đại Long       X     
Vương Quang Phước     X       

 Trần Thị Kiều     X       
 Nguyễn Đức Nhật Quang     X       
 Đỗ Quang Thiên   X     X   
 Trần Hữu Tuyên         X   

Nguyễn Đình Tiến         X   
Nguyễn Thị Thanh Nhàn         X   
Trần Thanh Nhàn         X   

 Hoàng Ngô Tự Do         X   
 Trần Thị Ngọc Quỳnh       X     
 Trần Thị Phương An       X     
 Đỗ Thị Việt Hương         X   
 Lê Đình Thuận       X     

Trần Thị Hường     X       
Trần Đình Hiếu          X   
Trương Hoàng Phương          X   
Nguyễn Ngọc Tùng          X   

 Nguyễn Vũ Minh         X   
 Bùi Thị Hiếu          X   
 Trần Tuấn Anh          X   
 Lê Ngọc Vân Anh          X   

Phan Tiến Lợi       X     
Nguyễn Quang Huy       X     
Võ Ngọc Đức        X     
Võ Quang Hoành        X     

 Võ Sĩ Châu        X     
 Phạm Đăng Nhật Thái        X     
 Nguyễn Quốc Thắng       X     
 Võ Tuấn Anh        X     

Trần Thành Nhân        X     
Phạm Mạnh Hùng        X     
Nguyễn Văn Thái        X     

 Trần Duy Khiêm        X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Trương Hồng Trường      X       
Nguyễn Thị Minh Xuân      X       
Lê Văn Thanh Hùng      X       
Nguyễn Trọng Vinh      X       

 Tổng của nhóm ngành 0 10 10 52 38 0 
 Nhóm ngành VII             
 Lê Cảnh Vững       X     
 Đinh Thị Thanh Mai       X     

Phạm Thị Gái       X     
Trần Hương Trà       X     
Trương Thị Nhàn   X     X   
Nguyễn Thị Thu Hà         X   

 Trần Trung Hỷ         X   
 Hà Trần Thùy Dương       X     
 Hoàng Thị Hương Giang       X     
 Nguyễn Thành   X     X   

Hồ Thế Hà   X     X   
Nguyễn Hồng Dũng         X   
Hà Ngọc Hòa         X   

 Nguyễn Văn Hùng         X   
 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       X     
 Đậu Tuấn Ngọc       X     
 Đỗ Thu Thủy       X     
 Lê Thị Minh Hiền       X     

Phan Nguyễn Phước Tiên       X     
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh       X     
Phan Trọng Hoàng Linh       X     
Lê Văn Thi       X     

 Phạm Phú Uyên Châu     X       
 Phạm Phú Phong     X       
 Hồ Tiểu Ngọc     X       
 Trịnh Thị Định   X     X   

Lê Thị Anh Đào         X   
Trần Thị Hợi       X     
Nguyễn Hoàng Linh       X     
Trương Tuấn Vũ       X     

 Mai Thúy Bảo Hạnh       X     
 Hoàng Thị Anh Đào     X       
 Nguyễn Tiến Dũng   X     X   
 Hồ Minh Đồng         X   

Nguyễn Việt Phương         X   
Nguyễn Thế Phúc         X   
Trần Thị Hồng Minh         X   

 Hà Lê Dũng       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Bình Phương Luân       X     
Phan Doãn Việt       X     
Nguyễn Thị Phương       X     
Thái Thị Khương       X     

 Nguyễn Thị Kiều Sương       X     
 Nguyễn Thị Hiền       X     
 Nguyễn Thị Hoa       X     
 Đào Thế Đồng       X     

Hoàng Trần Như Ngọc       X     
Nguyễn Thị Thắng       X     
Dư Thị Huyền       X     
Nguyễn Văn Tận   X     X   

 Hoàng Văn Hiển   X     X   
 Đỗ Bang   X     X   
 Nguyễn Văn Mạnh   X     X   
 Nguyễn Văn Đăng   X     X   

Dương Quang Hiệp         X   
Nguyễn Quang Trung Tiến       X     
Nguyễn Mạnh Hà       X     

 Phạm Ngọc Bảo Liêm       X     
 Nguyễn Văn Quảng       X     
 Trần Thị Tâm       X     
 Trần Mai Phượng       X     
 Nguyễn Chí Ngàn       X     

Nguyễn Thu Hằng       X     
Nguyễn Thị Thùy Nhung       X     
Lê Nam Trung Hiếu     X       
Lê Thị Kim Lan   X     X   

 Trần Xuân Bình   X     X   
 Lê Đăng Bảo Châu         X   
 Nguyễn Thị Mỹ Vân         X   
 Võ Nữ Hải Yến       X     

Nguyễn Thị Anh Đào       X     
Nguyễn Tư Hậu       X     
Trần Thị Thúy Hằng       X     
Lê Duy Mai Phương       X     

 Nguyễn Hữu An       X     
 Lê Thị Phương Vỹ     X       
 Lê Thanh Ngân     X       
 Hoàng Tất Thắng   X     X   

Trần Nhật Thu         X   
Phan Tuấn Anh         X   
Phan Quốc Hải       X     

 Hoàng Lê Thuý Nga       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đinh Khắc Quỳnh Giang       X     
Hồ Thị Diệu Trang       X     
Trần Thị Phương Nhung       X     
Hồ Dũng       X     

 Võ Kiên Trung     X       
 Phan Thị Thuỳ Dương     X       
 Lê Quang Minh     X       
 Lê Nguyễn Phương Thảo     X       

Nguyễn Thị Thuý Nga     X       
Nguyễn Ngọc Hạnh My     X       
Huỳnh Thị Ánh Phương         X   
Nguyễn Xuân Hồng              

 Bùi Quang Dũng       X     
 Lê Thị Kim Dung       X     
 Phạm Tiến Sỹ       X     
 Hồ Sỹ Thái       X     

Nguyễn Thị Nha Trang       X     
Nguyễn Quốc Phương       X     
Trương Thị Yến     X       

 Nguyễn Thị Hoài Phương     X       
 Hà Văn Hành   X     X   
 Bùi Thị Thu         X   
 Trương Đình Trọng       X     
 Trần Trung Hỷ         X   

Nguyễn Quang Việt       X     
Tổng của nhóm ngành 0 14 15 59 31 0 
GV các môn chung             
Nguyễn Tiến Dũng   X     X   

 Nguyễn Thị Thanh Huyền          X   
 Nguyễn Thế Phúc         X   
 Lê Viết Hùng         X   
 Trần Thị Hồng Minh         X   

Hồ Minh Đồng         X   
Nguyễn Việt Phương         X   
Hà Lê Dũng       X     
Lê Bình Phương Luân       X     

 Phan Doãn Việt       X     
 Nguyễn Thị Phương       X     
 Thái Thị Khương       X     
 Nguyễn Thị Kiều Sương       X     

Nguyễn Thị Hiền       X     
Nguyễn Thị Hoa       X     
Đào Thế Đồng       X     

 Hoàng Trần Như Ngọc       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Thắng       X     
Dư Thị Huyền       X     
Lữ Hồng Anh       X     
Trần Thị Giang       X     

 Lê Thanh Hà       X     
 Nguyễn Thị Thu Hà       X     
 Nguyễn Minh Hiền       X     
 Lê Văn Vinh       X     

Đặng Nữ Hoàng Quyên       X     
Trần Thị Hà Trang       X     
Đào Thị Vinh       X     
Tổng số giảng viên các môn chung 0 1 0 21 7 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 2 46 27 176 129 0 
 XI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 Nhóm ngành VI             
 Huỳnh Đình Chiến X       X   

Trần Hữu Dàng X       X   
Hoàng Khánh X       X   
Huỳnh Văn Minh X       X   

 Bùi Đức Phú X       X   
 Võ Tam X       X   
 Hoàng Trọng Thảng X       X   
 Cao Ngọc Thành X       X   
 Nguyễn Hải Thuỷ X       X   

Lê Văn An   X     X   
Nguyễn Trường An   X     X   
Lê Văn An   X     X   
Tôn Nữ Vân Anh   X     X   

 Trương Quang Ánh   X     X   
 Hoàng Bùi Bảo   X     X   
 Trần Đình Bình   X     X   
 Trần Xuân Chương   X     X   

Lê Chuyển   X     X   
Nguyễn Thị Cự   X     X   
Trần Thị Minh Diễm   X     X   
Trần Hữu Dũng   X     X   

 Lê Mạnh Hà   X     X   
 Nguyễn Thị Thuý Hằng   X     X   
 Nguyễn Thị Kim Hoa   X     X   
 Nguyễn Thị Hoài   X     X   

Đinh Thanh Huề   X     X   
Nguyễn Khoa Hùng   X     X   
Hoàng Thị Thu Hương   X     X   

 Trần Văn Huy   X     X   
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Vũ Quốc Huy   X     X   
Lê Đình Khánh   X     X   
Lê Trọng Khoan   X     X   
Phan Văn Năm   X     X   

 Nguyễn Viết Nhân   X     X   
 Lê Nghi Thành Nhân   X     X   
 Phan Thị Minh Phương   X     X   
 Hoàng Trọng Sĩ   X     X   

Bùi Bỉnh Bảo Sơn   X     X   
Lê Minh Tâm   X     X   
Nguyễn Thị Tân   X     X   
Nguyễn Duy Thăng   X     X   

 Võ Văn Thắng   X     X   
 Hoàng Viết Thắng   X     X   
 Đặng Thanh   X     X   
 Nguyễn Tư Thế   X     X   

Hà Thị Minh Thi   X     X   
Trương Thị Diệu Thuần   X     X   
Đặng Công Thuận   X     X   

 Lê Thị Bích Thuận   X     X   
 Đoàn Phước Thuộc   X     X   
 Lê Quang Thứu   X     X   
 Hoàng Anh Tiến   X     X   
 Nguyễn Toại   X     X   

Ngô Viết Quỳnh Trâm   X     X   
Hoàng Văn Tùng   X     X   
Phan Hùng Việt   X     X   
Trương Quang Vinh   X     X   

 Phạm Anh Vũ   X     X   
 Nguyễn Anh Vũ   X     X   
 Hoàng Thị Thủy Yên   X     X   
 Tôn Nữ Phương Anh         X   

Nguyễn Thị Kim Anh         X   
Nguyễn Hoàng Bách         X   
Ngô Thị Minh Châu         X   
Phan Anh Chi         X   

 Lê Văn Chi         X   
 Lê Văn Ngọc Cường         X   
 Hồ Việt Đức         X   
 Nguyễn Hữu Châu Đức         X   

Võ Văn Đức         X   
Võ thị Hà         X   
Hoàng Khánh Hằng         X   

 Trần Như Minh Hằng         X   
 



 

89 
 

Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phù Thị Hoa         X   
Nguyễn Văn Hòa         X   
Nguyễn Văn Hùng         X   
Lê Lam Hương         X   

 Đoàn Vương Diễm Khánh         X   
 Nguyễn Hoàng Lan         X   
 Nguyễn Lô         X   
 Ngô Viết Lộc         X   

Nguyễn Cửu Long         X   
Nguyễn Văn Mão         X   
Đoàn Văn Minh         X   
Nguyễn Văn Minh         X   

 Phan Trung Nam         X   
 Văn Trung Nghĩa         X   
 Nguyễn Đoàn Văn Phú         X   
 Phùng Phướng         X   

Trần Tấn Tài         X   
Nguyễn Minh Tâm         X   
Lê Văn Tâm         X   

 Lê Thanh Thái         X   
 Trương Viết Thành         X   
 Nguyễn Thanh Thảo         X   
 Dương Thị Bích Thuận         X   
 Nguyễn Đình Toàn         X   

Lê Phan Minh Triết         X   
Nguyễn Sanh Tùng         X   
Lê Thanh Nhã Uyên         X   
Nguyễn Hoàng Thanh Vân         X   

 Trương Thị Khánh  Phương         X   
 Mai Bá Hoàng Anh       X     
 Đoàn thị Duyên Anh       X     
 Nguyễn Duy Nam Anh       X     

Lê Thỵ Phương Anh       X     
Nguyễn Thị Châu Anh       X     
Nguyễn Thị Thanh Bình       X     
Nguyễn Thị Thanh Bình       X     

 Trần Thế Bình       X     
 Lê Trọng Bỉnh       X     
 Nguyễn Quỳnh Châu       X     
 Lê Thị Loan Chi       X     

Hồ Duy Bính       X     
Ngô Thị Cúc       X     
Hà Nữ Thuỳ Dương       X     

 Trần Văn Hòa       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Ngọc Khanh       X     
Đào Thị Vân Khánh       X     
Trần Thị Lợi       X     
Phạm Thị Xuân Mai       X     

 Phạm Nữ Như Ý       X     
 Lê thị Bảo Chi       X     
 Nguyễn Thị Chuyên       X     
 Nguyễn Thị Hồng Chuyên       X     

Lê Đình Đạm       X     
Nguyễn Ngọc Tâm Đan       X     
Hoàng Anh Đào       X     
Trần Thị Anh Đào       X     

 Ngô Minh Đạo       X     
 Tôn Thất Minh Đạt       X     
 Lê Văn Dậu       X     
 Trần Nam Đông       X     

Tôn Nữ Minh Đức       X     
Võ Nữ Hồng Đức       X     
Phạm Minh Đức       X     

 Nguyễn Thị Hiếu Dung       X     
 Lường Văn Dũng       X     
 Hà Quang Dũng       X     
 Phan Đình tuấn Dũng       X     
 Trần Hữu Dũng       X     

Hồ Dũng       X     
Nguyễn Thị Thùy Dương       X     
Lê Đình Dương       X     
Nguyễn Đình Duyệt       X     

 Nguyễn Thanh Gia       X     
 Phan Thị Hằng Giang       X     
 Trương Thị Linh Giang       X     
 Hoàng Thị Ngọc Hà       X     

Võ Việt Hà       X     
Mai Bá Hải       X     
Trần Đại Tri Hãn       X     
Ngô Thị Thu Hằng       X     

 Lê Thị Diệu Hằng       X     
 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh       X     
 Hoàng Đình Anh Hào       X     
 Trần Đình Hậu       X     

Hồ Anh Hiến       X     
Lê thị Bích Hiền       X     
Hoàng Thế Hiệp       X     

 Trần Thị Như Hoa       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Thị Thanh Hoàng       X     
Nguyễn Hoàng       X     
Đặng Nguyên Hoàng       X     
Lê Bá Hứa       X     

 Trần Thế Huân       X     
 Nguyễn Trần Thúc Huân       X     
 Võ Quốc Hùng       X     
 Trần Hùng       X     

Lê Viết Nhật Hưng       X     
Trần Thị Sông Hương       X     
Nguyễn Thị Hường       X     
Đặng Minh Huy       X     

 Lê Quang Huy       X     
 Nguyễn Viết Khẩn       X     
 Trần Thúc Khang       X     
 Vĩnh Khánh       X     

Võ Văn Khoa       X     
Trần Văn Khôi       X     
Dương Thị Ngọc Lan       X     

 Trần Thị Mỹ Lan       X     
 Lê Trọng Lân       X     
 Nguyễn Khánh Thùy Linh       X     
 Trần Thị Thùy Linh       X     
 Nguyễn Hoàng Thùy Linh       X     

Lê Tuấn Linh       X     
Trần Mạnh Linh       X     
Lê Văn Long       X     
Nguyễn Hoàng Long       X     

 Phạm Thăng Long       X     
 Nguyễn Bá Lưu       X     
 Trần Thiện Mẫn       X     
 Nguyễn Đình Minh Mẫn       X     

Phạm Văn Miên       X     
Đào Thị Cẩm Minh       X     
Nguyễn Văn Minh       X     
Nguyễn Thị Nguyệt Minh       X     

 Nguyễn Thanh Minh       X     
 Nguyễn Nhật Minh       X     
 Phan Hữu Ngọc Minh       X     
 Hoàng Phước Minh       X     

Nguyễn Thị Trà My       X     
Trần Nguyễn Trà My       X     
Nguyễn Thanh Nam       X     

 Trần Ngọc Khánh Nam       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Đặng Lê Hoàng Nam       X     
Nguyễn Thị Nga       X     
Bùi Thị Thúy Nga       X     
Nguyễn Hữu Nghị       X     

 Đoàn Thị Ái Nghĩa       X     
 Bạch Ngõ       X     
 Lê Thị Thanh Ngọc       X     
 Nguyễn Phước Bích Ngọc       X     

Nguyễn Phan Hồng Ngọc       X     
Nguyễn Thị bình Nguyên       X     
Nguyễn Trần Thảo Nguyên       X     
Nguyễn Nguyện       X     

 Lê Thị Minh Nguyệt       X     
 Nguyễn Thị Thanh Nhàn       X     
 Trần Thị Thanh Nhàn       X     
 Hồ Hoàng Nhân       X     

Hà Chân Nhân       X     
Nguyễn Thị Ý Nhi       X     
Lương Công Nho       X     

 Phan Thị Tố Như       X     
 Trương Thị Quỳnh Như       X     
 Nguyễn Đình Quỳnh Phú       X     
 Nguyễn Thành Phúc       X     
 Lê Hồng Phúc       X     

Trần Thanh Phước       X     
Nguyễn Thị Anh Phương       X     
Trần Xuân Phương       X     
Trần Thị Huyền Phương       X     

 Hoàng Minh Phương       X     
 Hồ Trần Phương       X     
 Phan Từ Khánh Phương       X     
 Võ Thị Hồng Phượng       X     

Tôn Nữ Minh Quang       X     
Nguyễn Minh Quang       X     
Phan Thị Như Quỳnh       X     
Nguyễn Công Quỳnh       X     

 Lê Phan Tưởng Quỳnh       X     
 Nguyễn Trường Sơn       X     
 Trần Thái Sơn       X     
 Đỗ Hồ Tĩnh Tâm       X     

Phan Thị Minh Tâm       X     
Lê Minh Tân       X     
Bùi Thức Thắng       X     

 Phan Thắng       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phan Văn Bảo Thắng       X     
Châu Ngọc Phương Thanh       X     
Hoàng Thị Mai Thanh       X     
Nguyễn Thị Minh Thành       X     

 Nguyễn Thế Thành       X     
 Nguyễn Thị Phương Thảo       X     
 Lê Thị Thu Thảo       X     
 Phạm Võ Phương Thảo       X     

Nguyễn Minh Thảo       X     
Nguyễn Thị Phương Thảo        X     
Nguyễn Hoàng Minh Thi       X     
Trần Xuân Thịnh       X     

 Lư Thới       X     
 Đặng Thị Anh Thư       X     
 Phạm Thị Minh Thư       X     
 Hoàng Thị Anh Thư       X     

Nguyễn Thị Diễm Thư       X     
Nguyễn Thị Hồng Thùy       X     
Nguyễn Thị Ái Thủy       X     

 Võ Thị Thu Thủy       X     
 Nguyễn Phương Thảo Tiên       X     
 Hồ Lý Minh Tiên       X     
 Nguyễn Hữu Tiến       X     
 Nguyễn Phạm Phước Toàn       X     

Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm       X     
Nguyễn Hải Quý Trâm       X     
Đào Nguyễn Diệu Trang       X     
Hồ Thị Thùy Trang       X     

 Nguyễn Hồng Trang       X     
 Hoàng Xuân Huyền Trang       X     
 Châu Thị Hiền Trang       X     
 Nguyễn Phúc Thu Trang       X     

Nguyễn Hữu Trí       X     
Trần Đức Duy Trí       X     
Trương Văn Trí       X     
Hồ Minh Trí       X     

 Ngô Văn Trung       X     
 Trần Quang Trung       X     
 Lê Văn Minh Tuệ       X     
 Nguyễn Thanh Tùng       X     

Hoàng Đình Tuyên       X     
Nguyễn Lê Hồng Vân       X     
Lê Thị Hồng Vân       X     

 Bùi Thị Phước Vinh       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Phạm Thị Thúy Vũ       X     
Hoàng Thu Dạ Vũ       X     
Trần Thị Phước Yên       X     
Lương Thanh Bảo Yến       X     

 Hoàng Thị Bạch Yến       X     
 Lê Thị Kim  Dung       X     
 Trần Thuý  Hiền       X     
 Nguyễn Minh  Hoa       X     

Đặng Thị Ngọc  Hoa       X     
Trần Thị  Hòa       X     
Nguyễn Ngọc  Huy       X     
Trương Thị Phương  Lan       X     

 Trần  Nghệ       X     
 Bùi Lê Thanh  Nhàn       X     
 Trần Tùng  Quân       X     
 Nguyễn Thị Anh  Thư       X     

Nguyễn Đức  Tùng       X     
Võ Thị Tuyết  Vi       X     
Hồ Đắc Dũng       X     

 Trần Thị Thu Lành       X     
 Hoàng Cao Thắng       X     
 Bùi Thị Thương       X     
 Văn Thị Minh An     X       
 Ngô Đắc Hồng Ân     X       

Phan Đặng Thục Anh     X       
Nguyễn Thị Anh     X       
Lê Hồ Thị Quỳnh Anh     X       
Bùi Thị Phương Anh     X       

 Phạm Thanh Bắc     X       
 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo     X       
 Võ Thị Diễm Bình     X       
 Nguyễn Duy Bình     X       

Lê Chí Cao     X       
Nguyễn văn Cầu     X       
Thái Khoa Bảo Châu     X       
Đỗ Thị Hồng Diệp     X       

 Nguyễn Duy Duẫn     X       
 Hồ Sỹ Minh Đức     X       
 Hồ Xuân Dũng     X       
 Lê Nguyễn Thùy Dương     X       

Võ Thị Hân     X       
Đoàn Thị Thiện Hảo     X       
Nguyễn Thị Hòa     X       

 Nguyễn Văn Hưng     X       
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Ngô Thị Diệu Hường     X       
Hoàng Hữu     X       
Nguyễn Khánh Huy     X       
Lê Thanh Huy     X       

 Nguyễn Thị Huyền     X       
 Nguyễn Thị Thanh Huyền     X       
 Nguyễn Thị Vân Kiều     X       
 Nguyễn Thị Hương Lam     X       

Nguyễn Ngọc Lê     X       
Nguyễn Quang Ngọc Linh     X       
Đỗ Long     X       
Trương Xuân Long     X       

 Nguyễn Thành Luân     X       
 Đỗ Phan Quỳnh Mai     X       
 Phan Kim Châu Mẫn     X       
 Hoàng Vũ Minh     X       

Trần Nhật Minh     X       
Nguyễn Thiện Minh     X       
Trần Thị Trà My     X       

 Nguyễn Thị Lê Na     X       
 Nguyễn Gia Kiều Ngân     X       
 Trương Thị Quỳnh Ngân     X       
 Nguyễn Thị Như Ngọc     X       
 Hồ Xuân Anh Ngọc     X       

Hoàng Thị Bích Ngọc     X       
Lê Thị Ánh Ngọc     X       
Trương Thị Thảo Nguyên     X       
Nguyễn Viết Phương Nguyên     X       

 Lê Thị Cao Nguyên     X       
 Nguyễn Đắc Nguyên     X       
 Trần Thị Nguyệt     X       
 Lê Trọng Nhân     X       

Trần Ngọc Nhân     X       
Võ Minh Nhật     X       
Võ Thị Nhi     X       
Cao Thị Cẩm Nhung     X       

 Lê Hà Thùy Nhung     X       
 Trần Vĩnh Phú     X       
 Đặng Thị Thanh Phúc     X       
 Nguyễn Thiện Phước     X       

Nguyễn Xuân Phước     X       
Nguyễn Thị Thanh Phương     X       
Đặng Phước Bích Phượng     X       

 Nguyễn Trần Bảo Song     X       
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Nguyễn Phước Minh Tâm     X       
Trần Thị Táo     X       
Nguyễn Văn Thái     X       
Dương Phúc Thái     X       

 Lê Văn Nhật Thắng     X       
 Nguyễn Thị Thanh Thanh     X       
 Hoàng Ngọc Thành     X       
 Đặng Như Thành     X       

Dương Bảo Thạnh     X       
Nguyễn Thị Phương Thảo     X       
Lê Thị Thu Thảo     X       
Hoàng Thị Phương Thảo     X       

 Võ Thị Hạnh Thảo     X       
 Lê Thị Quỳnh Thư     X       
 Phan Thị Minh Thư     X       
 Nguyễn Thị Thủy     X       

Trần Nhật Tiến     X       
Nguyễn Thành Tín     X       
Võ Đức Toàn     X       

 Võ Thanh Tôn     X       
 Phạm Minh Trãi     X       
 Nguyễn Đức Quỳnh Trang     X       
 Nguyễn Lê Minh Trang     X       
 Trần Thị Quỳnh Trang     X       

Dương Quang Tuấn     X       
Nguyễn Văn Tuy     X       
Nguyễn Thị Thùy Uyên     X       
Nguyễn Thảo Vân     X       

 Dương Quang Vinh     X       
 Nguyễn Thị Nhật Vy     X       
 Nguyễn Thị Hoàng Yến     X       
 Võ Châu Ngọc  Anh     X       

Hoàng Thanh  Hải     X       
Nguyễn Quang  Mẫn     X       
Ngô Thị  Thuận     X       
Hoàng Minh Vũ     X       

 Tổng của nhóm ngành 9 51 102 213 102 0 
 GV các môn chung             
 Trần Thị Hồng  Minh         X   
 Nguyễn Thế  Phúc         X   

Lữ Hồng  Anh       X     
Bùi Công  Chất       X     
Đào Thế  Đồng       X     

 Trần Thị  Giang       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Lê Thanh  Hà       X     
Nguyễn Thị Thu  Hà       X     
Nguyễn Minh  Hiền       X     
Nguyễn Thị  Hiền       X     

 Nguyễn Thị  Hoa       X     
 Lê Viết  Hùng       X     
 Dư Thị  Huyền       X     
 Nguyễn Thị Thanh  Huyền       X     

Thái Thị  Khương       X     
Lê Bình Phương  Luân       X     
Đặng Nữ Hoàng  Quyên       X     
Nguyễn Thị  Thắng       X     

 Phan Doãn  Việt       X     
 Lê Văn  Vinh       X     
 Bùi Thị Kim  Chi       X     
 Lê Trung  Định       X     

Hoàng Thị Linh  Giang       X     
Đoàn Thị Minh  Hoa         X   
Nguyễn Thị Mỹ  Hòa       X     

 Lê Thanh  Hoàng       X     
 Võ Thị Liên  Hương       X     
 Cao Xuân  Liên       X     
 Trần Quang Cát  Linh       X     
 Phan Thị Bích  Ngọc       X     

Lê Thị Thanh  Nhàn       X     
Phan Quỳnh  Như       X     
Đoàn Thị Kim  Oanh       X     
Trần Văn  Phước       X     

 Nguyễn  Quang       X     
 Nguyễn Thị Diễm  Thi       X     
 Dương Thi Thu  Trang       X     
 Lê Thị Minh  Trang       X     

Nguyễn Phạm Thanh  Vân       X     
Nguyễn Thị Khánh  Vân       X     
Hoàng Trọng Anh  Bảo       X     
Nguyễn Thanh  Bình       X     

 Nguyễn Văn  Cường       X     
 Lê Anh  Dũng       X     
 Nguyễn  Gắng       X     
 Nguyễn Ngọc  Hà       X     

Hoàng  Hải         X   
Nguyễn Long  Hải       X     
Phạm Văn  Hiếu       X     

 Trịnh Xuân  Hồng       X     
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Trường/ Nhóm ngành/ Họ và tên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
 GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Hồ Đăng Quốc  Hùng       X     
Nguyễn Tuấn  Khanh       X     
Trần Vương Phương  Loan       X     
Nguyễn Thế  Lợi       X     

 Nguyễn Văn  Lợi       X     
 Lê Cát  Nguyên       X     
 Bùi Hoàng  Phúc       X     
 Lê Thị Uyên  Phương       X     

Nguyễn Thái  Sinh       X     
Phạm Đức Thạnh       X     
Nguyễn Thị Hương Phương  Thảo       X     
Tổng số giảng viên các môn chung 0 0 0 57 4 0 

 Tổng số giảng viên toàn trường 9 51 102 270 106 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Linh 


